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      Số  68  -HD/BTGHU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Lạc Dương, ngày 4 tháng 5 năm 2022 

 

HƯỚNG DẪN 

Công tác tuyên truyền tháng 5 năm 2022 

----- 

Thực hiện Hướng dẫn số 79-HD/BTGTU, Ngày 28/4/2022 của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy, ngoài các nội dung có định hướng tuyên truyền chuyên đề, Ban 
tuyên giáo huyện ủy Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 5 năm 2022 như sau: 

1. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa nhân sự kiện các ngày lễ, 
kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương trong tháng: Kỷ niệm 47 năm giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022);; Ngày Quốc tế Lao động 

(1/5); 118 năm Ngày sinh cố Tổng bí thư Trần phú (01/5/1904-01/5/2022); 204 

năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818-5/5/2022);132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890-19/5/2022); 68 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ 

(7/5/1954-7/5/2022); 27 năm Ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam 

(10/5/1995-10/5/2022); Ngày thành lập Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 

(15/5/1941-15/5/2022); 81 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941-

19/5/2022); 121 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/9/1901-18/9/2022); 

111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2022); 110 năm 

Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022) và các ngày lễ, sự kiện 
chính trị quan trọng diễn ra trong tháng. 

2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022, các mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, 
xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tháng 5 năm 2022. 

3. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việcthực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 
15/5/2016; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 
20-KH/TU, ngày 06/9/2021; Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 14/02/2022 thực hiện 
Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 gắn với chuyên đề của Tỉnh 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh 

đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự 

cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển 

nhanh, toàn diện và bền vững”. 
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4. Tiếp tục tuyên truyền, phản ánh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19; việc thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội; sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp, cá nhân trong thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19, 
phục hồi phát triển kinh tế - xã hội với chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, nhất là chính sách hỗ trợ hiệu quả người dân, 
doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, miễn giảm một số 
nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với 
tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát 

triển”. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về sự thiết của việc tiêm vắc xin Covid-
19 cho trẻ em, tính an toàn của vắc xin, các phản ứng sau tiêm có thể gặp. 

5.Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, các quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; bảo đảm 
an ninh – quốc phòng; khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường; hợp tác 
quốc tế về những lĩnh vực liên quan, kiên quyết, kiên trì và kịp thời đấu tranh bằng 
các biện pháp phù hợp đối với các hoạt động vi phạm để bảo vệ vững chắc chủ 
quyền và các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam trên biển Đông. Đẩy mạnh đấu 
tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, lợi dụng vấn đề Biển Đông, lợi dụng 
cuộc xung đột Nga-Ukraina để liên hệ, tuyên truyền xuyên tạc, kích động biểu tình, 
chống phá đường lối đối ngoại của Đảng, chia rẽ quan hệ Việt Nam với các nước 
trên thế giới, đặc biệt là Việt Nam – Trung Quốc. 

6. Tuyên truyền, quán triệt và triển khai Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 
30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp 
với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. 

7. Tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ mội trường trong cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp Nhân dân (Gửi kèm tài liệu tuyên truyền). 

8. Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi viết chính 
luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 
trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
chủ trì; khuyến khích cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, 
góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức 
trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác đào tạo, 
bồi dưỡng và học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng theo tinh 
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thần Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 22/02/2022 về “Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, nghị 
quyết của Đảng”. 

10.Tuyên truyền, quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ 
Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, 
chạy quyền và Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết phải kiểm soát quyền 
lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 

11. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, thống nhất nhận 
thức và nâng trách nhiệm của cấp ủy, tố chức đảng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp 
Nhân dân về tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản, về vai trò, vị trí 
của ngành Địa chất và công nghiệp khai khoáng theo tinh thần nghị quyết số 10-
NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, 
khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

12. Tuyên truyên nội dung chính khi triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo 
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa 
đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 
2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực thi hành từ 01/7/2022. Đồng thời, tăng 
cường công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế; kiểm tra việc sử dụng 
hóa đơn đối với hàng hóa trên khâu lưu thông; kịp thời thông báo đến cơ quan thuế 
các đơn vị còn hóa đơn giấy kể từ thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử trong quá 
trình kiểm soát chi kịp thời, đầy đủ đến các cơ quan và Nhân dân. 

13. Tập trung tuyên truyền về truyền thống, tinh thần bất diệt của ngày Quốc 
tế Lao động (01/5); truyền thống lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam; mục đích, ý 
nghĩa của “Tháng công nhân” và hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn, vệ 
sinh lao động” năm 2022. 

14. Tiếp tục tuyên truyền về 02 dự thảo Luật: Luật trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ; dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Dự 
thảo Luật đã được Quốc hội kháo XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10) đến toàn thể 
người dân và cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh. 

15. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan về Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI tỉnh Đảng bộ; Nghị Huyện Đảng bộ 
Lạc Dương lần thứ XI, nghị quyết đảng bộ các cấp, đề nghị các địa phương, cơ 
quan, đơn vị chỉ đạo rà soát, thay thế khẩu hiệu cũ không còn phù hợp, bổ sung 
khẩu hiệu mới để làm tốt công tác tuyên truyền trong Đảng và Nhân dân. (Gửi kèm 

nội dung các khẩu hiệu tuyên truyền). 



  4 

 
16. Ngày 06/4/2022 Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực (Viết tắt là Kết luận số 12-KL/TW). Nhằm góp phần nâng cao tinh thần đòan 
kết, thống nhất trong tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực và xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, công tác tuyên truyên cần 
lưu ý một số nội dung sau: 

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền các quan điểm, chủ 
trương của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng 
việc tuyên truyền những kết quả quan trọng của công tác phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực trong những năm qua gắn với việc tuyên truyền quyết tâm của 
Đảng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. 

Hai là, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng trong việc tiếp tục 
quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết Luận 
số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; gắn tuyên truyền công tác phòng, 
chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực; tập trung tuyên truyền thực hiện tốt 
5 nhiệm vụ trọng tâm mà Kết luận số 12-KL/TW đề ra. 

Ba là, tuyên truyên những cách làm hay, hiệu quả trong công tác phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện và phản ánh các sai phạm của các 
tổ chức Đảng và đảng viên; tuyên truyền phát huy vai trò của các cơ quan đại biểu 
dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân 
trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

17. Về tình hình giữa Nga và U-crai-na trong thời gian tới dự báo tiếp tục có 
diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền tiếp tục tập trung thông tin các nội dung 
sau: 

Một là, bám sát quan điểm chính thức của Việt Nam về kêu gọi các bên kiềm 
chế, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp 
quốc tế, ủng hộ đối thoại hòa bình; đưa tin cân bằng, khách quan, tránh khai thác 
thông tin một chiều, chỉ trích, phê phán một phía; không đưa thông tin, bình luận 
trên trang cá nhân, mạng xã hội đối với những thông tin chưa được kiểm chứng về 
tình hình thực địa và tình hình công dân Việt Nam; không làm ảnh hưởng đến quan 
hệ của ta với các bên liên quan, gây hoang mang dư luận xã hội về tình hình người 
Việt Nam tại U-crai-na… 

Hai là, khẳng định tính đúng đắn, vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong việc xác 
định và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, 
gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định và phát triển đất nước. Từ đó, khẳng định 
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tính nhất quán, phù hợp trong các chủ trương, quan điểm của Việt Nam về các vấn 
đề quốc tế, trong đó có tình hình tại U-crai-na. 

Ba là, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác về âm mưu, thủ 
đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng tình hình để 
chống phá. Chủ động chỉ đạo, tổ chức đấu tranh kịp thời với các hoạt động xuyên 
tạc, kích động biểu tình, gây rối, phá hoại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà 
nước; đấu tranh, gỡ bỏ những thông tin xấu, độc, sai sự thật về tình hình Nga, U-
crai-na trên Internet, Mạng xã hội. 

Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2022, đề nghị các Tổ chức 
cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong Huyện triển khai 
thực hiện. 

 
Nơi nhận:    
- Thường trực Huyện ủy,                                                           
- Các Ban và Văn phòng Huyện ủy, 
- Mặt trận và các đoàn thể, 
- Các tổ chức cơ sở đảng, 
- Phòng Văn hóa và Thông tin, 
- Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao, 
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 
 

K/T TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 

 

 



MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN TRONG NHIỆM KỲ VỀ  

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG 

----- 

 

I. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM, TƯ 

TƯỞNG LỚN, XUYÊN SUỐT CỦA ĐẢNG 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách 

mạng Việt Nam! 

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hoá, con 

người Việt Nam để phát triển đất nước! 

3. Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh! 

4. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội! 

5. Kiên định đường lối đổi mới của Đảng! 

6. Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, kiên định các nguyên tắc 

xây dựng Đảng! 

7. Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát 

triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yéu, 

thường xuyên! 

8. Phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh 

thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! 

9. Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn! 

10. Dân tộc cường thịnh, trường tồn - Đất nước phồn vinh, hạnh phúc! 

11. Hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội! 

12. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành 

công! 

13. Chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách 

thức, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc! 

14. Kế tục trung thành sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vững bước 

đi lên chủ nghĩa xã hội! 

15. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

16. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

17. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

18. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 



II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG 

TRƯỞNG, CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ; ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP 

HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ, PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC NHANH, BỀN VỮNG 

19. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước! 

20. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển bền vững kinh tế biển với bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tài nguyên, môi trường biển! 

21. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh 

tế! 

22. Xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, đô thị thông minh có bản sắc về kiến 

trúc và văn hóa! 

23. Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 

mới! 

24. Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh!  

25. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh!  

26. Nông thôn mới, sức sống mới, diện mạo mới! 

III. KHẤU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ HOÀN THIỆN ĐỒNG BỘ THỂ 

CHẾ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA 

27. Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa! 

28. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế 

quốc tế! 

29. Chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số! 

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC, PHÁT TRIỂN CON 

NGƯỜI 

30. Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng 

đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước! 

31. Phát triển con người toàn diện, đáp ứng những yêu cầu mới của phát triển 

kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ! 

32. Xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời!  

33. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong toàn xã hội! 

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, 

CHUYỂN GIAO, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN MẠNH KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ 



34. Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để 

phát triển lực lượng sản xuất hiện đại! 

35. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính 

của tăng trưởng kinh tế! 

VI. KHẤU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY 

GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM 

36. Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho 

phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế! 

37. Giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan 

trọng bảo đảm sự phát triển bền vững! 

38. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc! 

39. Tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục 

tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước! 

40. Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa 

giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại! 

41. Xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, 

lành mạnh! 

42. Bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn 

hóa Việt Nam! 

43. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại phù hợp với thực tiễn Việt 

Nam! 

44. Văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực phát triển và soi đường cho quốc 

dân đi! 

45. Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc!  

46. Văn hóa còn thì Dân tộc còn!  

47. Nêu cao quốc thể, danh dự con người Việt Nam!  

48. Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất!  

49. Con người là chủ thể, giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển! 

50. Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực 

của sự nghiệp đổi mới! 

51. Phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến 

của mọi người Việt Nam! 

52. Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ 

cương, sáng tạo! 



53. Mục tiêu phấn đấu cao cả của dân tộc ta: Hòa bình, thống nhất, độc lập, 

dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc! 

54. Bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ để xây dựng con người phát triển toàn 

diện!  

55. Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh!  

56. Phát huy nhân tố tích cực, nhân văn trong các tôn giáo, tín ngưỡng!  

57. Xây dựng báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại!  

58. Việt Nam - địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế! 

VII. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI BỀN 

VỮNG, BẢO ĐẢM TIẾN BỘ, CÔNG BẰNG XÃ HỘI. 

59. Phát triển xã hội Việt Nam bền vững, hài hòa!  

60. Xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh!  

61. Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe và tầm vóc người Việt Nam! 

VIII. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG, CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

62. Bảo vệ môi trường sống và sức khỏe Nhân dân là mục tiêu hàng đầu!  

63. Khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên! 

64. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên 

tai, dịch bệnh! 

IX. KHẤU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH, 

BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

65. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 

nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc! 

66. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống 

chính trị và toàn dân! 

67. Xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an 

ninh nhân dân vững chắc! 

68. An ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của 

người dân! 

69. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững 

mạnh, rộng khắp! 

70. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị, làm nòng 

cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới! 



X. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ TOÀN DIỆN, SÂU RỘNG 

71. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm 

trong cộng đồng quốc tế! 

72. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả! 

73. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ 

bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng 

có lợi! 

74. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy 

tín quốc tế của Việt Nam! 

75. Chủ động tham gia, tích cực đóng góp, nâng cao vai trò của Việt Nam tại 

các cơ chế đa phương! 

XI. KHẤU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI 

ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ 

QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN 

76. Bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân! 

77. Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ 

và vai trò chủ thể của Nhân dân!  

78. Tuổi trẻ Việt Nam nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên! 

79. Thanh niên Việt Nam xung kích học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, 

lập nghiệp! 

80. Dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - 

tương lai của đất nước! 

81. Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát 

vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam! 

82. Xây dựng gia đình văn hóa là góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến 

bộ! 

83. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển! 

84. Tôn giáo Việt Nam sống “tốt đời đẹp đạo”, gắn bó với dân tộc, đồng hành 

cùng đất nước! 

85. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong sự 

nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước! 

86. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ! 

87. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc! 



XII. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG VÀ HOÀN 

THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

88. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân 

dân, vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo! 

89. Xây dựng nhà nước kiến tạo, chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ! 

90. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, 

quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân! 

91. Lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu! 

92. Kết nối, trao đổi thông tin thường xuyên giữa chính quyền với người dân 

và doanh nghiệp! 

93. Sống và làm việc theo pháp luật!  

94. “Thượng tôn pháp luật”, gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương! 

XIII. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN 

ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH 

ĐẠO, CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG 

95. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện! 

96. Thực hành dân chủ trong Đảng gắn liền với tăng cường kỷ cương, kỷ luật 

của Đảng! 

97. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên!  

98. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng!  

99. Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng 

Đảng!  

100. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí!  

101. Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng 

viên!  

102. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!  

103. Đảng ta là đạo đức, là văn minh!  

104. Nhân dân là cội nguồn sức mạnh của Đảng! 

105. Đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả! 
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hdnhvi bdo v€ moi trudng trong thoi k) diiy manh c6ng nghi€p h6a, hi€n dqi h6a
ddt nudc, x5c dinh "B6o v€ m6i trudrng Id m6t trong ;tug 

"6" 
d6 s5ng cdn cria

nh6n 1o4i; la nhdn to uao dam sric kh6e vi ch6t luqng cuQc s6ng cria Nhan dan,
g6p phAn quan trong viio vi6c ph6t tri6n kinh ti5 - xa hQi, 6n dinh .hinh t i, an ninh
qu6c gia ve thfc tlay hQi nhQp kinh tii qu6c t6 cria nu6c ta"; "860 v6 m6i trudng
vta ld muc ti€u, vira ld m6t trong nhirng n6i dung co ban cria phdt tri6n b6n vfrng,
phii dugc the hien trong c6c chi6n lugc, qui hoach, tii noactr, dg 6n ph6t trien
nnr, tc - xd h6i cira ttrng ngdnh vd timg dia phuong. Khdc phuc tu tu&ng chi cht
trgng ph6t tri6n kinh ti5 - x6 h6i md coi nhe b6o v6 m6i trudng. DAu tu ctro bao vq
m6i trudng ld tliu tu cho ph6t tririn b6n virng,,.

- Nghi quyt 24-NQi7'W, ngdy j/6/201j ct)a Ban Chdp hdnh Trung uong vi
chi d6ng ing ph6 voi bien doi khi hdu, tdng cudng qudn li, tdi nguy€n vd bdo v€ m6i
trudng, n6u 16 "M6i trudng Ii v6n dA toan cdu, b6o v6 m6i trudmg vira ld mpc ti6u
vta ld m6t noi dung co bin cria ph6t tri6n b6n vfrng. Teng cudmg brio v6 m6i truong
phii theo phuong cham img xri hdi hda voi thi6n nhi0n, theo quy ruQt t.u nhi6n, phdng
ngira ld chfnh; ktit hqp kiiSm so6t, kiric phuc 6 nhi6m, cii thi€n m6i trudng, uao to"
thi6n nhi6n vi,da d4ng sinh hgc; ldy birc v6 sric kh6e Nh6n ddn ld,rn mqc ti6u hang
dAu; ki6n quy6t loai b6 nhfrng dg an gAy 6 nhi6m m6i trulng, Anh hu&ng dOn sii
kh6e c6ng dong. Diu tu cho b6o v6 m6i trudng ld d6u tu ctro prrat tri6n b6n virng,,.
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- Kdt ludn tii sO-xtnW, ngdy 23/8/2019 cia BQ Chinh tri ri tiiip trtrc thryc

hi|n NShi quydt Trung uong 7 kh6a X vi chfi dpng timg ph6 vhi biiln aai mt lt|u,
tdng cudng qudn lj, tdi nguyAn vd bdo vQ m6i trudng" chi 16 cAn ti6p tuc thuc

hiQn Nghi quyi5t T.ung uong 7, kh6a XI vA chri tlQng img ph6 v6i Uiiin COi Wri

hQu, ting cudng qul,n lf tii nguy6n vir b6o vE m6i truong. Tflp trung thUc hiqn t6t

c6c nhiQm vq trgng tAm, c6p bich.

- Vdn ki€n Dei hli dqi bidu todn qu6c lin thth IX, X, il, XL ilII cia Ddng'.

Dei hQi IX, trong 86o c6o Chinh tri knene dinh "Sri dgng hqp li vd tii5t kiem

tii nguy6n, b6o vQ vd cii thiQn m6i trudng, tp nhi6n, b6o t6n <la d4ng sinh hqc, coi

dAy ld mQt trong nhirng n6i dung quan trgng cria chi6n luoc, quy hopch, k6 hoqch,

chuong trinh vn d1r rln ph6t tri6n kinh tii - xd hQi. T[ng cuong c6ng t6c quan lf d t6t

cA c6c linh vgc, c6c vtrng; thgc hiQn nghidm LuQt BAo vQ m6i trudng"r.

Dai hQi X, Dang tiiip trlc x6c dinh: "Bio vQ vdr sri dgng c6 hiQu qui tdi nguy6n

qu6c gia, c6i thiQn m6i trudng t.u nhien"2.

Dai hQi XI, Cuong tinh x6y dpg <I6t nu6c trong thoi k! qu6 dQ l6n chir nghia

xd hQi, neu 16 "Bio vQ moi trudng lA tr6ch nhiem cria c6 hQ th6ng chinh tri, cria todn

xi hQi vi nghia w cira mgi c6ng ddn. f6t ngl'p ch[t ch6 gita ki,5m so6t ng[n ngira,

khic phpc 6 nhiSm v6i lJr6i phuc vd b6o vQ m6i trudrng sinh th6i"3.

Dai hQi )il, Dlng x6c dlnh "ngdn ch4n vi trng bu6c khic phqc tg xu6ng 
"6p

cria m6i trudng t.u nhiCn do con ngudi, nh6t lir do c6c dy an ph6t tri6n kinh t6 gdy ra'

Han ch6, ti6n t6i khic phpc c[n ban tinh tr4ng hriy hoai lim c4n kiet tdi nguy6n, 6

nhi6m m6i truirng cria c6c co sd sin xu6t,. . .Hoan thiQn h0 *ri5ng ph6p luft, ban hdnh

c6c chii tdi dt manh de bAo vp m6i trudng, ng6n ch[n xri lf theo ph6p luft nhim

ch6m dut tinh trang gdy 6 nhi6m mdi trulng, tdng cudng phdng ngua vd ki6m so6t

c6c ngudn gdy 6 nhi6m m6i trudrng"4.

Dai hQi XI[, ti6p tgc kneng ttinh "L6y b6o vQ mdi trudng s6ng vir sic khde

cria NhAn dAn li mgc ti6u hang tliu; ki6n quyi5t lo4i b6 nhfrng d1r an g6y 6 nhi6m

m6i trudrng, b6o dim ch6t lugng m6i trudrng s5ng, bio vQ tla d4ng sinh hqc vd hQ

sinh th6i; xAy dpg nAn tinh t6 xanh, kinh t6 tuan hoan, than thiQn voi m6i trud'ng"s.

1.2. Mgc ti6u

- Nshi quydt sii 4 t -NZ/TW, ngdy I 5/ I I /2004 cia Bq Chinh tri kh6a IX xdc

dlnh cq th€ j m4c fiAu: Q) ngdn ngta, han chi5 mric dQ gia tdng 6 nhi6m, suy thorii

vd sg c5 m6i trudng do ho4t dQng cria con nguoi vd t6c dQng cria tg nhi6n gAy

ra. Sri dgng UAn vtng tdi nguydn thiOn nhi6n, b6o vQ da d4ng sinh hqc; (ll}ric

I VIn kign Dai hOi dai biiSu lln tht D( NXB ChlDh tsi Quiic gi4 HdNoi 2001, Tr 95.

'? 
van kien D?i hoi dai bi6u IAo tht x, N)(B chbh tri Qu6c gi4 Hd Noi 2006, Tr 94.

3 van kien Dai hoi d4i bi6u lan thri x, N)(B Chhh fi Qu6c gi4 Hd Noi 201l, Tr 78.
4 van kien Dei hoi dai biiiulanthrixtl,N)GchinhtiQu6cgiaSgthft,HaNoi2016,Tr3l-Tr32. ,
5 oang igngian'Viet Nam: Vin kietr Dei h0i dei bi€u todn qu6c Dn thtl XtrI cta Dnng, N)G Chlnh tri qu6c gia Sg

thAt, HlNoi 2021, tip l, Tr 117.
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phpc 6 nhi6m m6i trudng, tru6c h6t d nhfrng noi dd bi 6 nhi6m nghi€m trqng,

phpc h6i cric hQ sinh th6i de bi suy tho6i, timg bu6c ndng cao chit luqng m6i

trudng; (fl xary dlmg nudc ta trd thenh mQt nudc c6 m6i truong t6t, c6 sg hdi hod

gita tdng tru&ng kinh t6, thgc hiQn ti6n bQ, c6ng bing xd h6i vd bio v6 m6i trudrng;

mgi ngucri dAu c6 f thric bio vQ m6i trudng, si5ng th6n thiQn voi thi6n nhi€n.

- Nghi quyiit 24-NQffW, ngdy 3/6/2013 cila Ban Chiip hdnh Trung uong di
ra cdc mqrc tiAu vi bao vA m6i tradng ddn ndm 2020: vE co b6n, cht dQng thich img

vsi bi6n d6i khi h4u, phdng tr6nh thi6n tai, giim phSt thAi khi nhe kinh; c6 bu6c

chuy6n bi5n co birn hong khai th6c, sri dpng tdi nguyOn theo huong hqrp li, hiQu qui
vd bdn virng, kidm ch6 mric dQ gia tdng 6 nhi6m m6i trudmg, suy gii'rn da d4ng sinh

hqc nhim b6o tl6m ch5t lugng m6i trudmg sting, duy tri cdn bEng sinh th6i, huong

t6i ndn tCnh t6 xanh, thAn thiQn voi m6i trudng. D6n ndm 2050, chri dqng ung ph6

voi bit5n d6i khi hflu; khai th6c, sfr dgng hqp li, ti6t kiem, c6 hi€u qu6 vd bAn vfrng

tdi nguy6n; bio dim ch6t lugng m6i truong st5ng vi cin bdng sinh th6i, ph6n d6u dat

c6c chi ti6u vA m6i trudng tuong duong voi mric hign nay cria c6c nu6c c6ng nghiQp

phSt tri6n trong khu tuc. Cu th6, di5n nam 2020 kh6ng de phrit sinh vir xri l)i triet dC

c6c co sd g6y 6 nhi5m m6i trudng nghiEm trgng; 70% lugng nu6c *rii ra m6i trubng

lrru vgc c6c s6ng dugc xri ly; ti€u hu!, xt $ tr6n 85% ch6t thai nguy h4i, 100% ch6t

thii y t6; t6i sri dlmg ho4c t6i ch6 n6n 650/o rbc th6i sinh hoat. Phdn dau 95%o din cu

thanh thi vitgOYoddn cu n6ng th6n tlugc st dgng nu6c s4ch, hgp vQ sinh. Ki6m sorit
.^ ,.x

an todn, xt lf 6 nhi€m mdi trudrng do hfu qu6 chi6n tranh. NAng cao ch6t lugng m6i

trudng kh6ng khi d c6c dO thi, khu vuc d6ng dAn cu. CAi thiQn 16 rQt m6i trulng ldng

ngh6 vi khu v.uc n6ng th6n. Quan l! khai th6c hqp ly, sorn ch6m dut khai th6c nmg

ty nhi6n, n6ng diQn tich c6c khu b6o t6n thi6n nhi6n l6n tr6n 3 trigu ha; ndng tIQ che

phri cria nmg l€n tr€n 45%.

- Kiit ludn sA SO-XltfW, ngay 2 j/8/2019 ct)a BQ Chinh *i ban hdnh: Y6u ciu
c6p riy, t6 chric dang, chinh quyAn, co qrun ti6p tpc thuc hiQn quyi5t tigt c6c mgc ti6u

d6 n6u trong Nghi quy6t Trung uong 7, kh6a XI, trong d6 tap trung thgc hiQn t6t c6c
,, A -,,muc ti0u cu thd tl€n ndm 2020 dugc n6u trong Nghi quy6t s6 24.

- Vd;* ki€n Eai h\i dqi bieu odn qu6ciiln ,n* X, X, il, rul, ilII cila Ddng:

Dai hOi IX d0 ra muc ti6u: Tii5p tpc thlrc hiQn chuong trinh nu6c s4ch vd v6

sinh m6i trudng, b6o dim 60Yo d6n s5 ndng th6n dugc cung c6p nu6c sach; hodn

thinh c6c dp 6n c6i tpo ndng c6p h4 tdng d6 thi & Hd NOi, Thdnh phi5 H6 Chi

Minh, thdnh pn5 ffai Phong, Dd NEng,. . . cflng nhu du 6n c6p nu6c, tho6t nu6c,

xt li ch6t thei.

Dai h6i X, D6ng dd ra muc ti6u d6n n6m 2010: Dua t! lQ che pht rimg 42 -
43%o; 95%o ddn cu thanh thi vit 75%o d6n cu d n6ng th6n tlugc sir dqng nu6c s4ch.

l}OYo circ co sd s6n xuAt mtvi xAy dr;ng phdi 6p dgng c6ng nghQ sqch ho{c dugc

trang bi c6c thi5t bi giem 6 nhi6nb 50Yo cdc co sd sin *u6t kioh doanh tl4t tiOu chuin
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vt) m6i trudng; 100% d6 thi lopi 3 trd 16n, 50% s,5 dd ttri loai 4 vir c6c khu c6ng
nghiQp, khu ch6 xu6t c6 hQ thi5ng xri tf nudc thti;90%o ch6t th6i rin *r6ng thucmg,

80% ch6t thAi nguy hai, 100% ch6t thdi y t6 dugc thu gom vd xir lf tl4t ti6u chuAn

m6i trudrng.

Dpi h6i XI, Cuong linh xdy dtmg <t6t nudc trong thqi ky qu5 dQ di l6n chrl
nghia x6 h6i d6 ra: C6i thiQn ch6t luqng m6i trudrng, ndm2O20 tj, IQ che pht nmg
45%.H|ltnet aan cu thanh thi vh n6ng t6n dugc st 4mg nu6c s4ch vd ho-p vQ sinh;

,tc6c co sd sin xu6t, kinh doanh moi thanh lfp phdi 6p dUng c6ng nghQ s4ch ho{c
dugc trang bi c6c thitit bi gi6m 6 nhi6m, xt ly ch6t thni; tr6n 80% c6c co sd san xu6t
kinh doanh hi€n c6 dat ti6u chuAn vA m6i truong. C6c tI6 tlii loai 4 vit cic khu c6ng
nehiQp, khu ch6 xuAt c6 hQ th6ng xir lf nu6c th6i tQp trung;95Yo ctr6t *rai rin th6ng
thudng, 85o/o chdtthai nguy h4i, 100% ctr6t mai y t6 duo. c xt lf d4t ti6u chuAn. Cdi
thi6n vd phr,rc nOi mOi trudng c6c khu vgc bi 6 nhi6m n6ng,....

Dai h6i XII, Dang ta ti6p qc dA ra mpc ti6u: D6n ndm 20 z},g5yodAn cu thdnh

tti,90% dAn cu n6ng th6n duo. c sri dung nudc sgch, hqp v6 sinh vd 85%o ch6t thAi
nguy hai, 95% - LOO% ctr6t*rai y tii dugc xu li. Ty lQ che phri rimgdat42%.

Dai hQi )ilII, Dang ti6p tqc dua ra c6c mgc ti0u bio vQ m6i truimg diin ndm
2025: Ty lQ st dgng nu6c s4ch, nu6c hgrp vQ sinh cria ddn cu thdnh thi ld 95% -
1 00%, n6ng th inli 93o/o - 95%; ty tQ thu gom vd xri lj ctr6t tnai ran sinh hoat d6 thi
blo dim ti€u chuin, quy hoach quy chudn dqtg}yo;t} lQ khu c6ng nghiQp, kAu ch6

xu6t tlang ho4t tl6ng c6 hQ thi5ng xt lf ctr6t mai tAp trung, d4t ti6u chuAn m6i truimg
92%; $ lQ co sd gdy 6 nhi6m m6i truong nghiCm trgng tlugc xri lf <Iat 100%; gif ry
lQ che pht nmg 6n dlnh 42%. Ty lQ ch6t thai y t6 duq c xri g td 1 00%, rj trqng neng
lugng t6i t?o trong t6ng n5ng lugng ti6u thg cu6i cirng ld 31,5o/o. D6n ndm 2030,
phAn d6u dat c6c muc ti€u ph6t triiln b€n veng vA tdi nguy6n, m6i trutrng vir ung ph6

voi biOn d6i khi hflu, nhu: Tf lQ co sd gdy 6 nhi6m m6i trutmg nghiOm trgng dugc

xri lj d4t 100%; ty lO ch6t thai nguy h4i dugc ti€u hriy, xri ly dat98%, trong d6 xri
ly chat thai y tri <Iat 100%; ty lQ khu c6ng nghiqp, khu che xu6t de di vdo ho4t dQng

c6 nhi m6y xt lf nu6c th6i tQp trung dat ti6u chudn m6i trudng dat 100%; t'i 19 t6i
sri dpng, t6i ch6 ch6t thii rin sinh ho4t d4t tr€n 65%.

1.3. NhiQm vg
- Nghi quyiit s,i lt-NgtfW, ngdy t5/11/2004 cia Bp Chinh tri fth6a N

ilua ra 5 nhiQm v4 chinh vi bdo v€ m6i trudng, c4 thi:
+ Phdng ng*a vd hqn chd cdc tdc dQng xdu dtit vA ma tu*dng; B6o dtun y€u

: .).

c6u v6 m6i trudng ngay tu khiu xdy dpg v?r ph€ duyQt c6c quy ho4ch, dy 6n tl6u tu;
kh6ng cho dua viro xAy dpg, v6n hanh, khai th6c c6c co sd chua d6p img dAy dri

c6c y6u cAu vi bao vC m6i trudng; ddng thoi ki6m so6t chat chE vigc gia tlng ddn s6

co hoc, hinh thanh hQ thiSng c6c d6 thf ve tinh nhim giam 6p tgc vC dAn s6, giao

th6ng, m6i trupng len c6c thd.ntr pir6 ton. TQp tmng b6o vQ m6i tnrdng c6c khu vuc
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trgng di6m; chri dQng phdng trenh thien tai; hqn chti vi klaic phuc x6i ld ven bi6n vA

doc c6c s6ng pht ho.p v6i quy ludt cta tU nhi6n; quan tdm b6o vC m6i truong bi6n.

T6ng culng ki6m so6t 6 nhiSm t4i ngudn; chri trgng quan lf ch6t thii, ntr6t ta cn6t

thii nguy h4i trong si,n xu6t c6ng nghiQp, dich vu y t6, nghiCn criu khoa hqc. Ki6m

so6t ch4t chE viQc sri dqng phAn ho6 hgc, thu5c b6o vQ thgc vit, ho6 ch6t b6o qu6n
i

nong san, rnuc an va rnuoc phdng trir dich bQnh trong nu6i tr6ng thu! s6n; chir trgng

bio v9 m6i trudng ktr6ng khi, dec biet h d c6c khu d6 thi, khu dAn cu t{p trung. Tich cgc

g6p phAn hqn ch6 tac a6ng cria qr bi6n d6i ktri hQu toan cdu; li*ruyi5n khich sri dUng tit5t

kiqm tdi nguy6n, nlng lugng; san xu6t vd sri dgng ndng lugng s4ch, ndng luqng t6i

t4o, c6c sin phAm vd bao bi san ph6m kh6ng gdy har hoflc it gdy hai d6n m6i ffidng;

t6i ch6 vd qt dpng c6c sin ptrAm tai cni5. ttmg budc 6p dung biQn ph6p buQc c6c co

sd s6n xu6t, nhQp khAu phdi thu trOi va xt ry san pharn dd qua sir drlng do minh s6'n

xuAt, nhfp khAu.

+ Khdc ph4c cdc khu vtgc mdi trudng dd bi 6 nhidm, suy thodi: l-lu ti6n phgc

troi moi trudrng c6c khu vqc de bi 6 nhi6m nghiOm trong, c6c h€ sinh thdi d5 bi suy

tho6i n{ng; gini quy6t co b6,n tinh trang 6 nhi6m ngudn nu6c vd 6 nhi6m m6i tru}ng

nghiem trong trong c6c khu dAn cu do cfr6t tnai trong s6,'n *rr6t 
"6ng 

nghiQp, ti6u thir

c6ng nghiQp; chri trgng ttmg bu6c khic phpc c6c khu vUc bi nhi6m dQc do h4u qud

ctr6t dQc ho6 hgc cria M! sri dgng trong chii5n tranh.

+ Diiu tra nim chiic cdc nguin tdi nguyhn thi1n nhi€nvd c6 kd hoqch bdo v€,

khai thdc hqp lj,, bdo vQ da dqng sinh hpc: ChtdQng t6 chric didu tra co bin d0 scnn

c6 dffi gi6 toan diQn vd cp the vii c6c ngu6n tdi nguydn thi6n nhi6n vd v0 tinh da

d4ng sinh hgc d nu6c ta. Tdng culng c6ng t6c b6o vQ vd ph6t tri6n rtmg, ddy m4nh

viQc giao d6t, giao nmg vd thyc hiQn c6c hinh thirc khoan thich hqp cho c6 nh6n, h6

gia dinh, tQp th6 b6o vQ vi ph6t tri6n rtrng; b6o vQ c6c lodi dqng vQt hoang dd, c6c

gi6ng lodi c6 nguy co bi tuyQt chring; ngdn ch[n sg x6m hqi cria c5c sinh vflt ngo4i

lai, sinh vQt bitin d6i gien gdy 6nh huong xAu d6n con ngudi vi m6i trudng. Bio vQ

vd ch6ng th6t tho6t c6c ngudn gien b6,n dia quy hi6m. ViQc khai th6c vd st dgng c6c

nguOn tai nguy6n thi€n nhi6n ph6i bio dem finh hiQu qui, biin virng vd phii gen v6i

b6o vQ m6i trudng tru6c rnit va la, dai.

+ Giir gin v€ sinh, bdo v€ vd t6n tqo cdnh quan m6i trudng: Hinh thanh cho

dugc j thric git gin vQ sinh chung, xo6 b6 c6c phong tuc, tflp quan 14c hfu, c6c th6i

q,ren, n6p s6ng kh6ng vln minh, kh6ng hqp vQ sinh, c6c hri tuc trong mai tang. Tfp

tmng xdy dpg c6ng sd, xi nghiQp, gia dinh, lang ban, khu phi5 s4ch, dqp d6p ung

c6c y6u cAu vE vQ sinh m6i trucrng, d6ng thdi tta dqng ho6 c6c dich vu cung cAp nu6c

s4ch vh vQ sinh m6i trudng cho Nh6n ddn. Quan tdm b6o v€, git gin vd t6n tpo ct'nh

quan m6i trudng. Thgc hiQn cric biQn ph6p nghiOm ng[t d6 b6o vQ m6i trudng c6c

khu di tich llch sir, danh lam thing cinh, nghi du0ng vi du lfch sinh th6i.
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+ Ddp {mg yA, 
"du 

vi mdi trudng trong hQi nhdp kinh i quiic t€: X6,y dlmg
vd hodn thi€n chinh s6ch vii ti€u chu6n m6i trulng phr) hqp v6i qu6 trinh h6i nhdp
kinh te qu6c tti. Ngin chdn vi6c loi dqng rdo cin m6i trudng trong xu6t Hi0u hang
horl ldm anh huong x6u d6n sdur xu6t, kinh doanh. Hinh thenh c6c co ch6 c6ng nhQn,
chimg nh6n pht hqrp voi tti6u kiQn trong nu6c vh ti6u chuin q.rt5c t5 v6 m6i trulng.
Tdng cudrng n[ng lpc ki6m so6t, ph6t hi6n, ng6n ch{n vd xri llf nghi6m moi hanh vi
chuy€n ctr6t tnal, cdng nghQ lac hfu, gAy 6 nhiSm m6i trudng vdo nu6c ta, cy thi:
ooi voi vitng d6 thi vd vitng ven d6 thi, ctr6m aut nan d6 r6c vir xi nu6c thii chua
qua xu lf dat ti6u chuAn m6i trudng vdo c6c s6ng, k6nh, rach, ao, hd; ki6n quytit xri
lf 6 nhi6m vd bAo vQ m6i trudng c6c luu v.uc s6ng, tnr6c h6t la d6i v6i s6ng NhuQ,
s6ng D6y, s6ng Sdi Gdn, s6ng EOng Nai, s6ng CAu, s6ng Huong, s6ng Hd,n; thu gom
vd xir lf todn bQ r6c thii sinh ho4t vd r6c thii c6ng nghiQp b6ng c6c phuong ph6p
thich hqp, trong d6 rru ti6n cho vi6c tli sti dung, t6i ch€ ch6t thAi, han ch6 t6i da kn6i
lugng r6c ch6n l6p, ntr6t ta voi c6c d6 thi thi6u mat b6ng lnm bei ch6n l6p; xi lf tri6t
d6 c6c co sd gAy 6 nhi6m m6i truong nghi6m trong; ki6n quyi5t ai* chi hoat dQng
hodc bu6c di ddi d6i voi nhirng co sd g6y 6 nhi6m nghi€m trong trong khu d6n cu
nhmg kh6ng c6 gidi phrip khdc phpc hiQu qu6; han ch6 hqp lj muc d6 gia tdng c6c
phuong ti6n giao th6ng c6 nh0n, quy dlnh vd thgc hi6n c6c biQn phrtp gidm khi dQc,

kh6i, bui thii tu cric phuong tiQn giao th6ng vd trong thi c6ng x6y drmg c6ng trinh;
kh6c phuc tinh tr4ng m6t ve sinh noi c6ng c6ng bEng c6ch b6o d6m c6c di0u kiQn vA
noi v6 sinh, phuong ti6n dtmg r6c d nhiing noi d6ng nguoi qua lqi vd xri lj nghiCm
c6c hdnh vi vi ph4m. Tdng luqng cdy xanh dgc c6c tuy6n ph6 vd crlc c6ng vi€n, hinh
thinh c6c thim cAy xanh trong d6 thi vd vanh tlai xanh xung quanh d6 tl-r.,... O6i va
vilng n6ng th6n, hmch€ sir dung ho6 ch6t trong canh t6c n6ng nghidp vd nu6i tr6ng
thu! sin; thu gom vd xri lj hSp rQ sinh d6i v6i c6c lo4i bao bi chria drmg ho6 ch6t
sau khi sri d\mg. 86o v6 nghiCm ng4t rimg tu nhi6n, dac biQt la d5i v6i c6c khu rtmg
nguy6n sinh, nmg dAu ngu6n, rune ngflp man; h?n ch5 tt6n mric th6p nh6t viQc md
dudng giao th6ng vd cdc hoat tlQng gAy t6n hpi diin tdi nguydn nmg; dAy m4nh tr6ng
nmg, phri xanh d6t tr6ng, d6i troc vd kh6i pftrc .mrg ngflp mdn; ph6t tri6n k! thuQt

canh t6c trCn dAt d6c c6 lgi cho bio vQ dQ mdu m0 cta d6t, ngdn ch{n tinh tr4ng
tho6i ho5 d6t vd sa mac ho6 a6t Aui. Nghi6m c6m triQt di5 viQc sdn bit chim, tht
trong danh mgc 

"An 
b6o vQ; ngdn ch{n n4n st dr,mg c6c phuong tiQn d6nh bit c6

tinh huj, di6t ngu6n loi thuy, hii sin; quy hopch ph6t tri6n c6c khu bdo t6n bi€n
vd bio t6n d5t neap nu6c,... dic biQt chf f khlc phuc tinh trang khai th6c, sfr dgng
bria bdi, g6y can ki6t, 6 nhi6m ngu6n nu6c ngAm. ftric phpc co bin nan 6 nhi6m
m6i trudng 6 c6c lang ngh€, c6c co sd cdng nghiQp, ti6u, tht c6ng nghiQp di d6i v6i
hinh thanh c6c c\rm c6ng nghi6p bio ddm cric didu kiQn vO xtr lf m6i tu*g;. . .

- Nghi quyiit sii Zl-llqfW, ngdy 3/6/201j cia Ban Chiip hdnhTrunguong,
kh6a XI ti€p tq.tc tdng cudng cdc nhiQm v1t trgng tdm bdo v9 m6i trudng nhu: Thfic
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dAy chuy6n AOi mO hinh t6ng truong gin v6i co c6u nAn kinh t6 theo huong tdng
trudng xanh vir ph6t tri6n bdn vtng, ban hi,nh b6 chi s6 tl6nh gi6 kiSt qu6 ph6t
tri6n kinh t5 b6n vtrng tdng tru0ng xanh dua viro bQ ti6u chi qu5c gia,...Thgc hiQn
phdn virng chric n6ng dga tr6n tlac tinh sinh th6i, tiAm ndng tdi nguy6n vd thich
img vdi Uii5n ttOi khi hQu ldm c6n cri de 16p quy ho4ch phdt tri6n, quy hoach kh6ng
gian bi6n gin v6i kh6ng gian ph6t tritin a6t liBn, l6ng ngh6p mgc ti6u img ph6 v6i
Ui6n dOi khi hfu, qu6n tf tiri nguy6n vd b6o vQ m6i trudng trong quy ho4ch ph6t
tri6n cria c6c ngd,nh, linh vuc vd quy ho4ch ph6t tri6n kinh tti - x6 hQi, b6o ddm
qu6c phdng vd an ninh cta dia phuong. Thii5t lap fug dUng m6 hinh d1r b6o t6ng
tn6 Ui5n d6i khi hdu tlln ph5t tri6n kinh t6 - xd hQi vd tdi nguy6n, m6i truong. Xey
dUng hp th5ng co s0 dt liQu t6ng hgrp, thi5ng nh6t viitdi nguy€n, m6i trulng theo

,,lt:ti6u chu6n qu6c t6, c6 co ch6 phi hqp khai th6c, chia s6 th6ng tin, sri dgng c6
hiQu quA co s& dft liQu. Cu th6:

+ Phdng ngira vd kidm sodt cdc nguin gay 6 nhi6m m6i trudng: Ndng cao

hiQu lgc, hiQu qui d6nh gi6 m6i truong chi6n lugc vd drinh gi6 t6c dgng m6i trudmg,

b6o <I6m chi6n lugc, quy ho4ch, k6 ho4ch, d1r 6n ph6t tri6n tl6p img c6c y€u cAu vC

b6o vC m6i truong tu k:hdu lQp, ph6 duyQt, tri6n khai thUc hien;...ThUc hiQn co chii
).,,quan lli v€ b6o vQ m6i trudmg theo tung lo4i hinh vd muc dQ t6c dQng d6n m6i trudng

Ol5i vol c6c cs sii sin xuAt, kinh doanh. Thyc hiQn lQ trinh 6p dUrrg quy chuAn, ti€u
chuAn v€ m6i truong Gh6t thai vd c6ng nghg) tuong duong vdi nh6m c6c nu6c ddn

ddu trong khu vuc ASEAN. Ting cudng ki6m so6t 6 nhiEm m6i trulng, dac biQt ld
^ , .x6 nhi6m m6i trubng tqi c6c khu, cgm c6ng nghiQp, tU di6m khai th5c, ch6 bi€n
kho6ng sALn, c6c ldng ngh6, lrru v.uc s6ng, c6c d6 thi lon vd k:hu vgc n6ng th6n. Ki6m
so6t chAt lugng kh6ng khi d khu vuc <16 thi, thanh ph6 c6 mflt dQ d6n cu cao. Ki6m
so6t 6 nhiSm tu s6,n xu6t n6ng nghiQp (du lugng thu6c b6o v9 thyc vft, d6t rorn
ra...) Anh huong tl6n sric kho6 vd ddi si5ng Nhdn ddn. Tdng cudng c6ng t6c ki6m tra,

,,.:. , ).gi6m s6t vd ki6m so6t vO m6i truong ddi vsi c6c ho4t dgng dAu tu, chuy6n giao c6ng
, ^ ,)

nghQ nh6m ngin chdn vi6c dua c6ng ngh6 l4c hQu, m6y m6c, thiet bi, nguy6n, nhi6n
vdt liOu khdng ddm b6o y6u c6u v€ m6i trudng tri b6n ngodi vdo nudc ta. Han chi5

cdc tdc dQng b6t loi tu hQi nhAp qudc t6, toirn cAu ho6 AOi vAi m6i trudng nudc ta.
DAy mqnh thqc hiQn c6c chuong trinh, dg rln tIAu tu xir lf nu6c thai, nh6t ld nu6c
th6i chria kim lo4i n{ng, ch6t ph6ng x4, nu6c thii y t6, nu6c thii c6ng nghiQp, nu6c
thni chr5 bi6n n6ng, lam, hai s6n, nu6c thAi sinh hoat d6 thi. TQp trung xri l1f cn6t tnai
rin, qu6n lf ch6t thii nguy hai. Thric dAy t6i sri dqng, t6i ch6 vd s6n xu6t, thu h6i
ndng luqng ttr ch6t thAi,...

+ Khdc phuc 6 nhi1m, cdi thiQn chdt luo. ng m6i trudng vd diiu bi€n s6ng cila
ngudi ddn, hqn chd tdc dQng do 6 nhidm m1i trudng ddn stic khod cila Nhdn ddn;
quan tAm c6i thiQn ch6t luqng m6i trudng s6ng, cung c6p nu6c s4ch vd dich vu v0
sinh m6i trudng chongudi d6n, d6c biet ld 6 c6c d6 thi, khu, cgm c6ng nghi6p, ldng
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ngha, khu vuc n6ng th6n, virng sAu, vtng xa, h6i tl6o, ving tl4c biet kA6 k}rln; dffi
gi6 dAy dt thiet h?i do 6 nhi6m m6i trudrng vd x6c dinh 16 tr6ch nhiQm oia co quan,

t6 chuc, doanh nghiOp vd c6 nhAn gdy ra vi tQp trung xt lf triQt tt6, dtrt dirlm c6c co
^ , .i

sd giy 6 nhi6m m6i trudng nghi6m trgng;...chf trgng cii t4o nhirng h6, ao, k6nh,
muong, tlo4n sdng, suOi Ui 6 nhi6m n{ng, tru6c tr6t A noi diu ngudn, trong c6c dO

thi, klru ddn cu; tAp trung nguiin lgc thUc hiQn chuong trinh mUc ti6u qu6c gia khic
r ^ ' .i

phqc 6 nhi€m vd cii thi6n m6i truong luu 4rc s6ng Cdu, s6ng NhuQ - s6ng D6y vd
s6ng D6ng Nai.

+ Bdo v€, phdt triiin rimg, bdo tin thi€n nhiAn vd da dqng sinh hoc: bdo vE,
phpc h6i, t6i sinh rimg t.u nhi6n, diy manh trdng nmg, ntr6t ta nmg ng6p mpn, nmg
phdng h6 ven bi6n, rtmg dAu ngudn. Ngdn chnn c6 hiQu qui n4n ph6 nmg, ch6y rimg.
Sdm dung khai th6c C5 runC tU nhi6n; tdng cudng quin lf, md rQng diQn tich c6c

khu b6o tdn thi6n nhi6n hiQn c6 t4i nhiing noi c6 dri di6u kiQn vi dAy nhanh viQc
thdnh lQp c6c khu bio t6n thi6n nhi6n moi. Uu ti6n ngudn lpc cho b6o vE cfurh quan,
sinh th6i, di san thi€n nhi6n; b6o vQ nghiCm ng{t c6c lodi dQng v{t hoang d6, c6c,r. ^ :
giOng cAy tr6ng, cAy duoc liQu, vQt nu6i c6 gi6 tri, lodi quf hi6m c6 nguy co bi tuygt
ching. Ngdn ch{n str x6m nhdp, ph5t tri€n cria sinh v6t ngoai lai xAm h4i. Tdng
cudng quAn llf rui ro tu sinh vQt bi6n d6i gen.

- Kiit ludn si5 56 - KIITW, ngay 23/8/2019 cia B0 Chinh tr!: Chi dao thsc hiQn

7 nhi€m vu cAp b6ch: (1) ti}p tqc cU th0 h6a "kich ban bii5n d6i khi hfu, nu6c bi6n
. ,tdAng" cta ci nuoc vd tl6n ttmg vtng mi6n, dia phuong; khdn truong hoirn thirnh c6c

c6ng trinh ch6ng ngfp dang thi c6ng d Thnnh phO H6 Chi Minh; rd so6t, h5 trq di
doi dAn ra kh6i c6c vtng c6 nguy co cao set ld bd s6ng, bd bi6n, sgt Id nrii, lfl qu6t...;
ti6p tuc dAu tu, b6o <I6m an toin c6c hii chta nu6c, ph6t trii5n thty lgi,...(2) hoin
thdnh vi6c di0u tra vd xAy dpg ban <16 tdi nguyEn nu6c m{t vir nu6c ngAm. C6 co
ch6, chinh s5ch pht hql'p d6 n6ng cao hiQu qui si dpng nu6c, ngin ch4n xu hu6ng
suy gi6m tdi nguyOn nu6c,...(3) ti6p tgc t[ng cudng quin ly, b6o v6 trmg rung h;
nhi6n, nghi6n criu cs ch6 cho ph6p t6t trql'p khai th6c cfuc gi|tri kinh t6 cria rimg d0

, ,Lg6p phAn gi6m nghdo, ph6t tri6n kinh te - xE hQi c6c tlia phuong c6 rtmg; (4) quy

dinh tieu chi m6i trulng, quy chuAn ky thuat vA lga chgn, quy6t dinh <Idu tu ph6t
tri6n,...phdn vimg theo mric dQ 6 nhi6m m6i trudng dO c6 biQn ph5p quan lf ch6t

ilugng m6i trudng s6ng, sinh th6i vir canh quan; (5) tdng cudng c5c biQn ph6p phdng
ngta, ki6m so6t d6i voi c5c d1r rin dAu tu, co s& si.n xu6t c6 nguy co cao gdy 6 nhiSm
m6i trudng, c6 chinh s6ch h4n ch6 san *rr6t, .,h6p khAu vd sfr dgng d6 nhga c6 tinh
ndng sri dUng mQt lan trCn todn qu5c,...; (6) tQp trung xt lf 6 nhiSm mdi truong,
phan eAu dr sau ndm 2O2O chdt tugng m6i trulng dugc cii thiQn ndm sau cao hsn
ndm tru6c, nh6t ta c6c il6 thf, thanh phi5 lon, Ltric phgc ngay tinh trTng 6 nhiSm
kh6ng khi, ngudn nu6c th6i tpi thdnh ph6 Ha NOi, thanh phi5 HO Chi Minh; (7) thsc
hiQn phdn lo4i c6c ch6t th6i t4i ngudn, nh6t tA r6c th6i sinh ho4t, tdng cudng ndng lgc
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thu gom, thirc dAy t6i sti dgng, t6i ch6 ch6t thAi,. . .Tdng cudng ndng lgc quan tric,
gi6m s6t, cffi b6o 6 nhi6m m6i trudng, thlrc hiQn cam k6t quiSc t6 v€ gi6m ph6t thii
khi nhn kinh.

- Vdn kien Dqi hAi dqi bidu todn qu6c lin th* IX, X, X, ilI XII ct)a Edng

di ra cdc nhi€m vu;

Dai hQi D(, neu 16 k6t hqrp hdi hda gita ph6t tri€n kinh tii - xe hQi voi b6o vQ

m6i trudng vd c6i thiQn m6i truimg theo hudng ph5t tri6n bAn vimg; tir5n toi bio dim
cho mgi nguoi ddn tIAu ttugc s6ng trong m6i trudrng c6 ch5t luqng t6t ve kh6ng khi,
-t .

ddt, nudc, cinh quan vi c6c nhAn t6 m6i trudng ty nhi6n kh6c dat chudn myc t6i

thi€u do Nhd nu6c quy dlnh. Tru6c mit, t6p tnrng gi6i quyiSt tinh tr4ng suy tho6i m6i

trudng 6 c5c khu c6ng nghiQp, c6c khu d6n cu d6ng dric, chQt trQi 6 c6c thanh ph6
. ^, ,(

lon vd mQt s6 virng n6ng th6n. Ki6m so6t 6 nhiiim vd img ctu sq c6 m6i trudmg do

thi6n tai lt h,rt gdy ra; c6 k6 ho4ch cdi t4o, khic phgc sg cO O ntriEm m6i truong tr€n
^ ,l

cdc ddng s6ng, hd ao, k6nh muong.

Dai hOi X, Dang ta tit5p tuc d6 ra c6c nhiQm vr1 quan trong, nhu: Coi trgng viQc

thqc hiQn mpc ti6u vi nhigm vg gi6i ph6p b6o vQ m6i trulng trong mqi ho4t dQng

kinh t6 - xd hQi; thUc hien t6t Chuong trinh nghi sg XXI. Ap dr,lng c6c biQn ph6p

mqnh mE dC ngdn ch[n c6c hAnh vi hriy ho4i ho[c gdy 6 nhi6m m6i truong, timg

bu6c khic phsc tinh trqng xu5ng c6p, cdi thiQn ch6t luqng m6i trudng, dec biet tap

trung khic phqc n4n ch6y rimg, 6 nhi6m d c6c luu 4rc s6ng, c5c dd thi vi khu c6ng

nghiep, c6c lang ngh6, noi c6 d6ng ddn cu vd nhidu ho4t dqng kinh t6. X,i ty t6t m6i

quan hQ gifta tdng d6n st5, ph6t tri6n kinh ti5 vn d6 thi h6a voi bio vQ m6i trusng, blo
dnm ph6t tri6n b6n virng.

Dai hOi XI, bio vQ vd cdi thiQn chSt lugng m6i trudng, chri dQng img ph6 c6

hiQu qud vdi bi6n d6i khi hQu, phdng, ch6ng thi6n tai. Khic phsc suy tho6i, bio vQ

^ ,J r - -r---.- 1 '
m6i trulng vd cAn bdng sinh th6i, nAng cao chAt lugng m6i trudng; thpc hiQn t6t

chuong trinh trdng rimg, ngdn ch4n c6 hiQu qu6 npn ph5 nmg, ch5y rimg, tdng diQn

tich c6c khu b6o tiin thi6n nhi6n,... chri trong ph6t triSn kinh t6 xanh, thAn thiQn voi
m6i trudng.

D+i hQi XII, chri dQng img ph6 v<ri bitin d6i }<hi heu, phdng, ch6ng thi6n tai,

tdng cudng quin lf tdi nguy6n vd b6o vQ m6i trudng; cii thiQn ch6t luqng m6i trudng

vi diAu kiQn s6ng cta ngu<ri dAn; thuc hiQn x6 hQi h6a c6ng t6c bio vQ vd xri ly m6i

trudng; ki6m so6t ch{t chE c6c ngu6n gAy 6 nhiSm; khic phuc hiQu qui 6 nhi6m m6i

trudng do chiiSn tranh d6 l4i; quy ho4ch vd x6y dqmg c6c c6ng trinh xri li r6c thdi tflp

trung theo vtrng, cgm x5. H4n ch6, titin t6i ngin ch[n cdn bAn tinh trang 6 nhi6m m6i
.:

trudng t4i cric lang ngh6, luu vr,rc s6ng, khu vir cum c6ng nghiep, khu d6 thi,...Tdp
trung xir If triQt d€ c6c co sd gAy 6 nhi6m m6i trudng nghi€m trong vd ki6m so6t

ch6t lugng kh6ng khi 6 khu vgc d6 thi c6 mit d0 dAn cu cao,...
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Dai h6i XIII, x6c <Ilnh nhi6m 4r b6o vQ, cii thi6n m6i truong trong btii c6nh
mdi ld m6t trong nhirng nhi6m vg trong t6m cria nhi6m kj nhim ph6t tritin d6t nu6c
bdn vfrng, trong d6 t6p trung "Quan ly ch{t chE, sri d,ng hqp ty, tri6u qua A6t dai, tii
nguy6n; b6o vQ, c6i thi6n m6i truong; chri dQng, tich cuc tri6n khai c6c gi6i ph6p
thich img voi bi6n d6i khi hQu"6, c1r th€: Gini quytit nai hda mi5i quan hQ gita ph6t
tri6n kinh t6 voi bio vE bcn vtng moi truong; x6y dlmg hQ th6ng vd chi5 dfgi6m s6t
m6i trudng; nAng cao ch6t luong tl6nh gi6 t6c d6ng m6i truirng cria mqi dU 6n, ho?t
d6ng kinh t6; ngnn ngta, h4n ctrii tOi aa nhftng 6 nhiSm m6i trudng moi ph6t sinh;
xri lf dr-rt di6m 6 nhiSm m6i kuimg do hfu qu6 chit5n tranh; tQp trung knic phgc, cii
thi6n tinh trang 6 nhi6m m6i truong & c6c tl6 thi, c5c cgm c6ng nghiQp, lang ngh6,
lrru r,'uc s6ng, nh6t ln nhtng co sd 6 nhi6m nghiCm trong. Ki6m so6rt5t t6c tlQng
m6i trulng cria c6c dp rin khai th6c tdi nguy6n; thyc hi6n nguyCn tEc diSi tugng gdy
6 nhiSm m6i truirng phii chi tr6 chi phi xu lf, khic phpc hQu qu6, c6i t4o, phqc h6i
m6i trudrng; d6i tuong duoc huong lsi tu tdi nguy6n, m6i trudng c6 nghia vrl d6ng
g6p dO ddu tu trd 14i cho m6i truong.

1.4. Gi6i phdp
- Nghi quy€t sii +t-trgtfw, Ngdy t5/I t/2004 cia B0 Chinh rri: Diy manh

c6ng t5c tuy6n truyAn, gi6o duc n6ng cao nh6n thric vd tr6ch nhi6m b6o vQ m6i
trulng, tt d6 da dang h6a c6c hinh thric tuydn truyi:n ph6 bit5n chinh s6ch, chir
truong, phrlp luQt vd c6c thong tin vA m6i trulng vd ph6t tri6n b6n virng cho moi
ngudi, ddc bi6t ld trong thanh ni€n, thiiiu ni6n;... t4o thdnh du luQn xd hOi lOn an
nghi€m Urac aOi v6i cdc hdnh vi gAy m6t vQ sinh vi 6 nhiSm m6i trulng di d6i
v6i vi6c rip dr,rng cdc ch} tdi, xt phat nghi6m, dring mric moi vi ph4m, d6c bi6t
kh6i phuc vd phait huy truyAn th6ng y6u thi6n nhi6n, ni5p si5ng gdn gti, gin b6 v6i
m6i trudng. Ting cudng c6ng t6c qudn lj nhi nu6c vA bao vq m6i trudng, nl5t ta
hodn thi6n h6 thiSng ph6p ludt, co ch6, chinh s5ch vC b6o ve m6i trulng, ki6n todn
vd ting cudng ndng luc t6 chric bQ mriy, b6o d6m thgc hiQn hiQu qui c6ng t6c
quan lf nhd nudc ve Uao vE m6i trudng tt Trung uong d6n co sd,... tl6ng thoi
tdng cudng c6ng t6c thanh tra, kitim tra, gi6m s6t; quy rlinh vd 5p dqng c6c chti
tdi cAn thiiSt d6 xri lf nghiEm c6c vi pham ph6p luit ve bao vQ m6i trudng; sorn
xAy d1mg, ban hdnh quy ttinh gi6i quyiSt Udi ttruong thi€t hai vA m6i truong. DAy
m4nh xE hQi ho6 hoat d6ng b6o vQ m6i trulng, tru6c h6t x6c dinh 16 tr6ch nhi6m
b6o v0 m6i trudng cia Nhi nu6c, c6 nhdn, t6 chric vi c6ng d6ng, d6c bi6t d0 cao
tr5ch nhiQm cria c6c co s& sin *udt vd dich vU; t4o co sd ph6p lj vd co ch6, chinh
s6ch khuy6n khich c6 nhin, t6 chtc vi cQng ttdng tham gia c6ng tiic b6o vQ m6i
trudng; hinh thdnh c6c 1o4i hinh tO chfc danh gi6, tu v6n, gi6m dfnh, c6ng nh4n,
chimg nhQn vd b6o vQ m6i trulng; khuyt5n khich moi thdnh ph6n kinh t6 tham gia

6 Dang c6ng san viet Nam: va, kicn Dai hoi dai bidu toan quiic tAn ftt xm cua Dang, N)<B chinh tri qu6c gia su
that, Ha Noi 2021, t A,p l,'Et 2O2.
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c6c dich vu thu gom, vfn chuy6n, t6i ch6, xri lf ch6t th6i vi c6c dich vu kh6c vd

bAo v6 m6i truong,...trong d6 chi trgng ph6t hiQn c6c m6 hinh, tli6n hinh ti6n ti6n

trong ho4t dQng bio vQ m6i trulng d6 khen thudng, ph6 bi6n, nh6n rQng. Ap dpng

c6c biQn ph6p kinh ti5 trong b6o v9 m6i trudng, tfuc hiQn nguyEn tEc g6'y thiet h?i

tai vOi m6i trudng ph6i lJric phuc, b6i thudng; ttmg bu6c thUc hi€n viQc thu phi,

lc! qu! bAo vQ m6i trulng, buOc biii thuong thiet h?i va m6i trudng. T4o sg chuy6n

bi6n co b6n trong dAu tu bio vQ m6i trudng, trong d6 da dqng ho6 c6c ngu6n diu
tu cho m6i trudng, ri6ng ngdn s6ch nhd nu6c cdn c6 mgc chi riOng cho ho4t dQng

s1r nghiQp m6i trudng vd tdng chi d0 bio dim d6n ndm 2006 d4t mric chi kh6ng

duli l%ot6ng chi ngdn s6ch nhd nu6c vd tdng ddn tf lQ ndy theo t5c dQ tdng tru&ng

cria nAn kinh t6,...DAy m4nh nghi6n cfu khoa hgc, img dgng c6ng nghQ vd ddo
: ,^ , I

tao ngu6n nhdn lpc vC m6i trudng, nghiCn criu x6y dpg luQn cri khoa hgc phuc

vu c6ng t6c hoach dfnh cht truong, chinh s6ch cria Di,ng vd Nhd nu6c vA b6o vQ

m6i trulng trong ph6t tri6n b6n vtng; nghi6n cuu, img dgng vd chuy6n giao c6c

gi6i ph6p c6ng nghQ trong xt If 6 nhi6m, khic phqc suy tho6i vir s1r c5 m6i trulng;
sri dgng hiQu quA tdi nguy6n, ndng lugng; img dung vd ph6t tritin c6ng nghQ sach,

thAn thiQn v6i m6i truong,...M& rQng vd nAng cao hiQu quA hqp t6c qu,5c t6 v6 mdi

trulng; thgc hign dAy dt c6c Didu u6c qu5c t6 md ViQt Nam tham gia, c6c cam

k6t qu6c t6, chuong trinh, dy 6n song phuong vir da phucrng vd bao vq m6i trudng

pht hqp v6i lqi ich qu6c gia; hqp t6c ch{t ch6 v6i c6c nu6c lang giAng vd c5c

nudc trong khu vuc dC giai q,ty6t .6c v6n dA m6i trudng li6n qu6c gia; ndng cao

vi th6 cria nudc ta tr€n c6c diSn dan khu v.uc vh todn cAu v6 m6i truong.

- Nghi qttyet sii Zl, t nao X cia Ddng chi dqo thrc hi€n 5 gidi phdp chinh:

(1)Tingculng, aOl mOl c6ng t6c tuy6n truy6n, gi6o dpc, ndng cao nhQn thirc, hinh

thenh y thirc chri dQng img ph6 v6i bii5n AOi khi hQu, sri dgng tir5t kiem tdi nguy0n

vd b6o vQ m6i trudng,... trong d6 cbi trgng ndng cao f thric tr6ch nhiQm v€ b6o vQ

mdi trudng cta dQi ngt crin bO lanh il4o, qufui ly cilc cdp, c6c ngd'nh, doanh nghiQp

vd mgi ngudi dAn. @ Fldy m4nh nghiEn criu, img d\mg ti6n b0 khoa hgc vd c6ng

nghQ trong img ph6 v6i bi6n d6i khi hfu, qu6.n lf tdi nguy6n vi b6o vQ m6i trudng,

chri trgng nghi6n ciru khoa hqc ve fug ph6 voi bii5n dOi khi hQu, quan lj tdi nguyCn

vd bio vQ m6i trulng. Sdm hinh thenh mQt s6 chuyEn ngdnh khoa hqc mti nhqn nhu

ndng lugng t6i t4o, t5i chti ch6t th6i, v|t ti-6u m6i, thi6n vdn...(3)T1ngcuong quan ly
nhd nu6c ,e ,ng ph6 v6i ti6n dOi khi hfu, quan lf tdi nguy6n, b6o vQ mdi truong,

khdc phpc triet dC tinh tr4ng ph6n t6n, ch6ng ch6o trong quin lj nhi nu6c ,i .mg

ph6 voi bi6n d6i khi hflu, quan lf thi nguyEn vi b6o vQ m6i trudrng. X6y dgng co chil

phiSi hqp 1i6n ngdnh, 1i6n vtrng; co ch6, chinh s6ch khuytin khich xd hQi ho6; co chii

a6 Unan d6n giSm s6t c6 hieu qu6 viQc quan lf khai th6c tdi nguy6n, bio vQ m6i

trulng vi rmg ph6 voi bi6n d6i khi hQtt. G) EOi moi, hoan thiQn co ch6, chinh s6ch

tii chinh, ting cudng vd da d4ng ho6 ngudn lgc cho rmg ph6 voi bitin d6i khi hau,
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quan li tii nguyEn vd b6o vQ m6i trulng. (5) Coi trgng hqp tdc, hQi nh6p quiic t6 v6
ung ph6 voi bi6n d6i khi hQu, quin lf tii nguyCn vd b6o v6 m6i trulng,...Th[c dAy
hgrp t6c A - Au, Chdu A - Th6i Binh Duong, khu vuc D6ng A, trong ASEAN, tieu
vtng s6ng M6 K6ng vC tmg ph6 voi bi6n a6i Hri hfu, quan g tdi nguyCn vd bAo vQ
m6i trudrng.

- Kiit ludn tii SO -XUTW ngay 23/8/2019 cia B0 Chinh tri chi dqo tqp trung
thw j gidi phdp : ( I ) Nbngcao nh{n thric vi f thric tr6ch nhiQm v6 chri d6ng phdng,
ch6ng thi6n tai, img ph6 v6i bi6n d6i khi hfu, ting cudmg qu6n lj tdi nguydn vd b6o
v6 m6i trudng, chri trgng c6ng t6c tuycn truyAn, gi6o duc dti tao s1r th5ng nh6t trong
toan xd h6i vc *ran thric vd hanh tlQng tru6c tic dQng cria bi6n d6i khi hfu, thi6n tai
cuu doan, suy tho6i tdi nguy6n thi6n nhi6n, 6 nhi6m m6i trudmg gia tdng, dang trd
thanh nguy co de dga nghidm trgng sric kh6e, tloi s6ng nhan dan, s1r ph6t tri6n bdn
virng cria d6t nu6c; (2) Hointhi6n h6 th6ng ph6p lu6t, co ch6, chinh s6ch v6 img
ph6 v6i bit5n tl6i khi h4u, quan g tdi nguy€n vd b6o vQ m6i truong, theo huong knrc
phuc c6c ch6ng chio, xung dQt ph6p luQt, b6o d6m s1r th6ng ntr6t, aOng bQ cria hQ
th5ng ph6p tudt vo img ph6 voi biiSn tt6i khi h6u, quan lf tdi nguyCn vd bao v€ m6i
truimg,... tdng cudng, n6ng cao hiQu qui hqp t6c qu6c til, tranh tht c6c ngu6n luc
cta c6ng d6ng qu6c tC trong vi6c img ph6 voi bi6n dOi khi hQu; (3) Nang cao nang
lgc, hi6u qui thanh tra, ki6m tra, xri lf vi phpm ph6p luQt, d6u tranh phdng, ch6ng
tgi ph4m vd tdi.nguy6n, m6i truimg; ki5t hqrp xri lf hnnh chinh, hinh su voi 6p dung
cdng cg kinh t6, thf truong ac uao aam thgc thi hi6u qud cdc chinh s6ch, ph6p luQt
vA rmg ph6 voi bi6n d6i khi hQu, phdng, ch5ng thi6n tai vd quin l1i tdi nguy6n, b6o
vQ m6i trudmg, quy dinh 16 vC co ctr6 UOi thudmg ky qu!, rt{t cgc, b6o hi6m tr6ch
nhiQm boi thudng thiQt h4i vo m6i trudng bdo hi6m rui ro thi6n tai, quy rtfnh mric
tr6ch nhiQm tOi tnieu aOi vsi timg d6i tuong.

- Vdn kiQnDai hQi dqi bidu todn quiic lin th* IX, X, X, XI, XII ciaDdng:
Dai hQi fX chi rd thtrc hiQn c6c dg an vA c6i t4o, bdo v6 m6i trudrng; x6y dr,mg

vudn qutic gia, khu rimg cAm, tr6.rg cdy xanh, git gin da dqng sinh hgc, b6o t6n c6c
ngu6n gen di truy6n, xAy dpg c6c c6ng tdnh tem s4ch m6i trulng. DAm bAo si
dUnq hqp lyi tdi nguy6n,... t6ng cudmg ki6m tra, gi6m s6t m6i trulng trong trng dU
rln diu tu vd timg quy hoach, k6 ho4ch ph6t triiin cta c6c ngdnh, c6c vung lanhih6;
6p dqng c6c c6ng ngh6 vd quy trinh san xu6t it ch6t th ii, it g?.y 6 nhiSm m6i truo:ng.

Dai hQi X, Dang ti6p tuc dua ra c6c gi6i ph6p, nhu: Nhd nu6c tdng cudmg dAu
tu vd d6i m6i chinh s6ch d6 thu hrit ttiu tu cria x6 h6i vdo linh vuc m6i trudng; tru6c
htit ld cric hoat dQng thu gom, xri tj vd t6i chri ch6t th6i; ph6t tri6n vd fmg dfig cong
ngh6 s4ch ho{c c6ng ngh6 it g6y 6 nhi6m m6i tru}ng. Hoan chinh phrip lu6t, tdng
cudng quin lf nhd nu6c di d6i voi nang cao j thtc vd trdch nhi6m cta moi nguoi
ddn, cria toirn xd h6i voi vipc phdng ngtra 6 nhi6m, bio vQ vd c6i thiQn m6i truong,. . .

md r6ng hqp t5c qu6c ti5 vC bao vp m6i trudmg vd qu6n lj tdi nguyCn thi€n nhi6n,...
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Dai h6i XI, x6c dinh c6c gi6i ph6p trgng tAm: N6ng cao f thirc bAo vQ m6i
! ,.^trudng, gdn nhiQm vU, mqc ti€u b6o vd m6i trulng voi ph6t trien kint t6 - x6 hQi;

aOi mol co ch6 quan lf tii nguy6n vd bio vQ m6i trulng, <Iua nQi dung bdo vg m6i
trudng vdo chi6n luo. c, quy ho4ch, ki5 ho4ch ph6t tri6n ngAnh, linh v.uc, virng vd c5c
chuong trinh, dU 5.n; c6c dU 6n diu tu xdy dpg moi phii bio dim y6u cAu vd m6i
trudrng,... x6y dpg che Ai dt manh d6 ngdn ngtra, xir ly c6c hdnh vi, vi ph4m.

D?i hQi X[, ti6p tuc dA ra c6c giai ph6p quan tro. ng, nhu: Tdng cudng quan lf
nhi nudc, hoan thiQn hQ thiing phrip luit, co ch6, chinh s6ch vd thr,rc hiQn d6ng bQ

cilc gitri ph6p cht dQng rmg ph6 voi bi5n it6i kfti hQu, phdng, ch6ng thi€n tai, quan
If tdi nguy€n vd b6o vQ mdi trulng. Chi hong c6ng t6c thanh tra, ki6m tra vd xri lf
nghiCm c6c vi ph4m; d6ng thdi ting cudmg th6ng tin, truyCn th6ng nhim ndng cao
nhfln thric, j thirc, tr6ch nhiQm cria ngudi ddn,... khai th6c st dung khorlng san gdn

voi b6o vQ m6i tu*g; khuy6n khich sri dung ndng lucrng t6i t4o vi c6c nguyCn 1i6u,

vQt IiQu m6i, thdn thi6n v6i m6i truong.

Dai hQi XIII, Dang ta chi d4o ti6p tUc tdng cudng cic giitiph6p thir5t thyc vO

bdo vQ mdi trudng trong t6i ca*r m6i, nhu: Khuy6n khich dAu tu, d6i moi cOng

nghQ xir ly chAt thai, t6i ch6, trii st dung ch6t thai, s6n xu6t ndng lugng tu cir6t tnai,
ph6t tri6n kinh tt5 tu6n hoin. Thric dAy chuy6n dich co c6u kinh t6, ph5t tri6n ning
luong t6i tao, ndng lugng s4ch d6p tmg y6u cAu ph6t triOn, cirng vni dOi m6i c6ng
nghQ, su dgng c6ng nghe ti6t kiem nEng lugng. DAy mAnh chuy6n dlch co c6u n6ng
nghiep, ph5t tri6n n6ng nghiQp c6ng nghQ cao, n6ng nghiQp htu co, n6ng nghiQp

sinh th6i pht hqp v6i diAu ki6n ttmg vung, tdng khi ning thich img v6i bi6n d6i khi
hQu. Quan lj ch{t ch6, b6o vQ phuc hiii nmg tu nhi6n; ph6t tri6n, ndng cao ch6t luqng
rimg, tdng d6 che pht gln v6i bio t6n da d4ng sinh hoc, b6o vQ cinh quan, m6i
truimg sinh th6i. Ting cudng bio vQ m6i truimg, ngdn ngta, ki6m so6t giim 6 nhi6m
m6i trudrng bi6n; b6o v0 ph6t trii5n b6n virng c6c hQ sinh th6i, tta dqng sinh hgc bi6n,
dac bi6t c6c rflng san h6, thim c6 bi6n, rimg ngQp mdn, rimg phdng hQ ven bi6n,...
Cht dQng, tich cuc hqp t6c quOc t6 trong vi6c chia sd th6ng tin, ph6i hgp nghiOn cfu
qu6n lyi, khai th6c, st dgng c6 hiQu quA, b6n virng c6c ngudn tdi nguy6n, bAo dirn an

:,ninh ngu6n nudc, an ninh m6i truorrg, img ph6 voi bi€n d6i khi hQu. Thlrc hiQn dAy

dt c6c cam k6t qu6c t6, g6p phdn tich clrc ctng cQng dding qu6c tt5 bao vQ mdi trudng,
rmg ph6 voi bi6n ddi khi h6u, bio vq hO sinh th6i toan cAu, di ti6n phong trong khu

4rc vi gidm thi6u ch6t thii nhga ttai duong.

2. MOt s5 chinh sich, phip luft cta Nhh nu6c vd bio vQ m6i truirng
Nhim cq ttr€ trOa chri truong, dudng t6i cria DAng vd cdng t6c b6o vQ m6i

trudng, Qu5c hQi, Chinh phri dE tri6n khai thqc hiQn c6c quan di6m chi dqo th6ng
qua ban hdnh c6c b0 luQt, chi thi, nghf dinh, th6ng tu,...nhim t4o sg th5ng nh6t,
xuy6n su6t thgc hiQn hiQu qu6 b6o vQ mOi trudng, nhu:
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2.1. Ludt Bdo v€ m6i trudng duqc Quiic hQi nudc cQng hda xd hQi chfi nghia
Vi€t Nam kh6a XV, k) hep thrt 10 thdng qua vdo ngay 17/11/2020, B0 ludt c6 hi€u
thi hdnh t* ngdy 0l/01/2022: Luft gdm 16 chucrng, 171 tli6u, cp th6: chuong l,
nhirng quy dlnh chung; chuong 2, bdovg cdc thdnhphin m6i tradng, di sdn thiAn
nhiAn; chuong 3, chidn luqc bdo v9 m6i trudng Quiic gta, qtty hoqch bdo vQ m6i
truong Quiic gia, ndi dung bdo v9 m6i trudng trong qtry hoqch vitng, quy hoqch tinh;
chtrong 4, ddnh gid m6i trudng chidn luqc, ddnh gid tdc dQng m6i trudng, gtay phep
m6i trudng; chuong 5, bdo vA m6i tndng trong hoqt dQng sdn xudt, kinh doanh,
dich v4; d6 thi vd n6ng th6n, trong mQt s6 linh vqc; chuong 6, qudn l!, chiit thdi vd
kidm sodt cdc chdt 6 nhi6m khdc; chuong 7, ilng ph6 bt€n d6i khi hdu; chuong 8,

quy chudn lfi thuqt mdi tnrdng, ti€u chudn m6i trudng; chaong 9, quan trdc m6i
trudrg, th6ng tin, co sd dlr ligu m6i trudng vd bdo cdo m6i trudng; chuong 10,

phdng ng*a, *ng ph6 sq c6 m6i trudng vd bdo v9 thi€t hqi vi m6i trudng; chuong
I l, c6ng a1 binh ti!, ch{nh sdch vd nguin ltrc bdo vQ m6i trudng; chuong 12, hli
nhQp vd hqp tdc qu6c td vi bdo vA m6i trttdng; chtrong I j, trdch nhi6m cila Mfit trdn
Tii quiic ViQt Nam, t6 chtic chinh tri xd h6i, t6 chtirc chinh tri xd hpi nghe nghiQp, t6
ch*c xd h6i nghi nghiQp vd c6ng ding ddn cu trong bdo v€ m6i *udng; chuong 14,

bi€m tra, thanh tra, kidm ndn, x* l!,vi phqm, tranh chdp, khiiiu nai, td cdo vi m6i
trudng; chuong 15, trdch nhiAm qudn ly nhd ru6c vi bdo v4 m6i trudng; chuong
16, diiu khodn thi hdnh.

- Nht'ne di6m dOi moi cin ban cria LuAt 86o vQ m6i trudng ndm 2020:

Ludt Bio vQ mdi trudrng ndm 2020, tAp rnngc6i c5ch m4nh m6, cht giirn 40%
tht tpc hAnh chinh nhim giim chi phi thgc hiQn cria doanh nghi€p, thu hgp khoang
cftch2}o/o O6i tuqng ph6i thWc hiQn drinh gi6 tac d6ng m6i trudng, tich hqp c6c thri
tUc hdnh chinh vdo gi6y ph6p m6i trudng, cp thti:

Th* nhdt, ting cudng hiQu lgc, hiQu quA, tinh kha fii cria cdc chinh sSch hi6n
hdnh; thay d,5i phuong thric quan li hanh chinh k6m hiQu qu6, phric tap sang quin
lf dga vdo ki5t qua mqc ti6u cu6i ctng, dac bi€t ginm thri tUc hdnh chinh d6i voi c6c
dOi tuong thdn thi6n m6i trudmg; tdng cudmg ki6m so6t c6c d6i tugng c6 nguy co
gAy 6 nhi6m m6i trudng, chuy6n tu ti6n ki6m sang hflu kii5m.

Th* hai,l6n tliu ti0n tlua c6c quy dinh rii r6c, phAn t6n vA b6o v6 m6i trudrng

trong c6c luAt kh6c vdo Ludt 86o vQ m6i trudng nnim dat nAn m6ng hucrng diSn m6t
b0 luit th6ng nh6t vii m6i trudng, trong d6 tlua c6c chric n6ng quan lf nhir nudc vd
b6o v6 m6i trudng nhim b6o d6m nguy€n tic ddng bQ, thr5ng nh6t trong quan lj nhi
nu6c vA b6o vE m6i tnrdmg; ph6n c6ng, phdn c6p di ddi v6i ph6n quydn; chuy6n vai
trd cria nhd nudc sang vai trd trung tAm cta doanh nghi€p, cQng ttdng vd ngudi ddn.

Thtir ba, ti5p cQn phuong ph6p qu6n lf khoa hgc dga tr€n c6ch mang khoa hoc
c6ng ngh€, c6ng nghQ th6ng tin; quan lf li6n th6ng c6c giai do4n ph6t tri6n tir chu
truong, quy hoach, xdy dt.rrrg dg 6n, tri6n khai thuc hiQn d6n hiit vdng dcri dg 6n.
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Thu tu, xAy dr,mg ndn t6ng th€ ch6 phuc vtr ki6n t4o c6c m0 hinh ph6t tri6n
b6n v0ng, nhu: kinh t6 xanh, kinh t6 tuan noan, kinh t6 ph6t th tti it cdcbon trong quy
hoach, thi6t k6 san xu6t, thucmg mai, ti6u dtng vd t6i chii xri l1f ch6t th6i, stur phAm,

bao bi, sin phAm sau sri dgng. Hinh thenh c6c ngdnh kinh t6 moi, nhu: diu tu vdo
A

v6n tu nhi€n, c6ng nghiQp m6i trudrng, hinh thdnh ttrf truong ph6t thii.
Thti ndm,lAn tIAu ti6n tlua chinh srich m6i trudng cria ViQt Nam hdi hda tipm

cqn v6i ph6p luQt qu6c tti, t4o m6i trucrng ph6p lf thufn lqi de Viet Nam tham gia
c6c Hi6p dfnh thuong m4i t.u do th6 he mdi nhu EVFTA, EVIPA, CPTPP,... g6p

phAn phdng ngta, ngdn ch[n, sing lgc c6c du 6n c6 c6ng nghQ lac hflu dAu tu nu6c
ngoAi vdo Viet Nam, cht dQng urgt qua c6c hd,ng rdo k! thuft trong c4nh tranh

.).
tnuong m?l toan cau.

2.2. Chi thi sd 25/CT-TT7 ngay j 1/8/2016 cia Thi tudng Chinh phit vi "MOt
: ..^

s6 nhigm v4, gidi phdp c,ip bdch v€ bdo v€ mdi trudng".

- 86o vQ m6i truong lA y6u ciu xuy6n su6t trong qu6 trinh ph6t tri6n, tr6ch

nhiQm cria c6 hQ th6ng chinh tri, cQng ddng, doanh nghiQp vd Nhdn d6n, trong d6
,t

nhdn manh vai trd ctra ngudi dimg dAu, d{c biQt cdp riy ddng, th6 hiQn qua viQc rd

so6t, ban hanh ti6u chi lga chgn ddu tu, thu hrit v6n diu tu phii b6o d6m c6c y6u cAu

ve bao ve m6i truong; kh6ng cho ph6p tliu tu vho c6c loqi hinh sin xu6t, sri dgng

c6ng nghQ sin xu6t t4c hQu c6 nguy co cao g6y 6 nhi6m. C6c dia phuorrg khdn truong
ban hdnh vd t6 chtc thr,rc hiQn nghi quy5t chuy6n dd, chucrng trinh, k6 hoqch hdnh

l,,
oQng ve Dao ve mol truong.

- C6c bQ, dia phuong phOi hqp d6ng bQ, ch4t chE trong thuc hiQn nhiQm 4r
bAo vQ m6i trubng tir khdu x6t duyQt, thdm dinh d6n tri,5n khai thuc hiQn vd v4n hdnh

dy 5n. Chir dAu tu, co quan quyi5t dfnh, ph6 duyQt dAu tu, thAm dinh c6ng nghQ san

xr,6t, ph6 duyQt brio crio d6nh gi5 t6c dQng m6i trutrng ph6i chiu tr6ch nhiQm v6 v6n

dd m6i trudng cria dr; rin. Cht tich Uy ban nh6n ddn c6c c6p chiu tr6ch nhiQm toan

diQn vC c6c v6n dE m6i truong tr6n dia ban. BO Tdi nguy6n vd M6i trudng ki6m tra,

thanh tra, hudng d6n, theo d6i, d6n d6c viQc thlrc hiQn ph6p luQt vE bio vQ m6i truong

cria c6c BQ, ngdnh, dia phuong, trong d6, tip trung dC xu6t sria ddi c6c quy dinh vC

b6o vC m6i trudng trong c6c luit vE m6i trudmg, tdi nguy6n, thu6, ngin s6ch, dAu tu,
xdy d1mg, khoa hgc vd c6ng ngh6, nlng luong... b6o dAm thi5ng nh6t, d6ng bQ, d6p

img y€u cAu bdo v9 m6i truirng; khic phuc nhimg b6t cQp, nh6t ld c6c quy dinh vO

c6c c6ng cr,r, biQn ph6p quan lj nhi nu6c, biQn ph6p k! thuat ki6m so6t, girim srit

ho4t dQng xd thii cria doanh nghiep. Rd sorit, tli6u chinh c6c quy chu6n ky thuQt qu6c

gia vd m6i trudng phir hgrp voi didu ki€n trong nudc vi y€u cdu hQi nhQp qu5c t6,

k6t hqp thii luong ctr6t O ntri6m vir sric chiu tdi cria m6i trudng.
2.3. Vdn bdn hqp nhtit sii B/VBHN-BTNMT, ngdy 28/l t/2018 cila B0 Tdi

nguyAn vd M6i trudng: Nghi dinh Quy dinh ri quy hoqch bdo v€ mdi trudng,



t6

ddnh gid m6i trudng chidn hqc, ddnh gid tdc d6ng m6i trudngvd kii hoqch bdo
v9 m6i trudng

Nghi dinh c6 7 chuong, 24 didu, trong d6 bei b6 mQt s5 di€u, quy dinh k*r6ng

cdn pht hqp voi tinh hinh thtrc tiSn; quy dinh chi ti6t mQt si5 tli6u vd biQn ph6p thi
hdnh c5c quy dfnh vC quy ho4ch b6o vQ m6i trudrng, ddnh gi6 m6i tru<rng chir5n lugc,
drffi gi6 t6c <t6ng m6i truirng vA k6 ho4ch b6o vQ m6i trudng cta Luflt 86o v6 mOi

trudrng. Cu thC, chuong II the hien viQc quy hoach bio v6 m6i trulng duqc lQp phtr
hqp v6i quy ho4ch ph6t tri6n kinh tti - xE hQi v6i k! dAu cho giai do4n2}2l - 2030,
tAm ntrin dOn ndm 2040 theo hai (02) c6p dQ ld quy ho4ch b6o vQ m6i trudrng c6p
qu6c gia vd quy hoach b6o vE m6i trudng c6p tinh, nhu: quy hoach b6o vQ m6i truong

I A ,a.x ,,tcdp qudc gia (di6n bi6n, mgc ti6u quan lj mdi truong rimg, bio t6n da dpng sinh
hoc; dffi gi6 thgc tr4ng mdi truong bii3n, hii d6o, Iuu vuc s6ng, ph6t thei, khi thai,
kh6ng khi, suy tho6i,6 nhi6m m6i trudrng d6t,...vir dua ra c6c mpc ti6u, giAi
ph6p,...); quy ho4ch b6o vQ m6i truimg c6p tinh lfp du6i hinh thric b6o c5o ri6ng
hodc ldng ngh6p vdo quy ho4ch t6ng ttr6 ph6t tri6n kinh ti5 - xd hQi. BQ Tdi nguy6n
vd M6i trudmg hu6ng d5n chi ti6t quy trinh x6y dpg, ph6 duyCt nhiem vu lQp quy
hoach bio vC m6i trudrng; huong d6n chi tii5t bi6u mdu c6c vdn ban tii 1i6u, h6 so tI6
nghi tharn dinh, t6 chric vd hoat dQng cria h6i d6ng thAm dinh quy hoach b6o vQ m6i
tuhg; xAy dlmg vd ban hanh huong a5n ry *ru4t t6p quy hoach bio vQ m6i trudmg,..

2.4. Vdn bdn ho.p nhiit sii 0L/VBHN-BTNMT, ngdy 25/10/2019 cia Bq Tdt
nguy€n vd M6i trudng: Ngh! dinh vi qudn llt chiit thdi vd ph€ li€u

Nghi ttlnh c6 9 chuong, 66 di6u, trong d6 quy dinh vA qudn l1i ctr6t tnai bao
g6m ch6t thrli nguy hpi, ch5t thii rin sinh ho4t, ctr6t tnai r6n c6ng nghi€p th6ng
thudng, sin phAm thii l6ng, nu6c thii, khi thei c6ng nghiQp vd c5c ch6t th6i d6c
thtr kh6c; b6o vO m6i trudng trong nhQp LhAu ph6 li6u. ViQc thu gom, vfn chuy6n
ch6t th6i tt khu phi thu6 quan, khu ch6 xu6t, doanh nghiQp chti xu6t vdo nQi dia
duoc thgc hi6n th6ng nh6t nhu aOi vOi ctr6t tirai ngodi khu phi thui5 quan, khu ch6
xudt, doanh nghiQp chi5 xu6t theo quy dinh t?i Nghi dfnh ndy; kh6ng 6p dpng quy
dinh tai chuong VIII Nghi tlinh niy aOi vOi pnti fqu tir khu phi thu6 quan, khu
chii xuSt vd doanh nghiQp chii xu5t. Nghi <tinh ndy kh6ng quy ttinh v6 quin lf ch6t
thii ph6ng xa, ti6ng 6n dd rung, 6nh s6ng, bric x4.

Nguy€n tlc chung vB quan l! ch6t thai, nhu: T6 chric, c6 nhdn c6 tr6ch nhi6m
tdng cudng 6p dUng c6c bi€n ph6p titSt kiQm tni nguyCn vd n6ng luong; st qmg tai
nguy€n, ndng luong tai t4o vd san phAm, nguy€n liQu, ndng lugng spch th6n thipn
voi m6i truimg; s6,n xuSt sach hon; ki6m torin m6i trudrng Ai5l voi ch6t thai ve c6c
bi6n ph6p kh6c tl6 phdng ngta, giAm thi6u ph6t sinh ctr6t tnai. T6 chirc, c6 nh6n c6
tr6ch nhi6m phAn loai ch6t thii tai ngudn nhim mgc dich tdng cudng t6i st dung, t6i
chr5, d6ng xir lj, xri f vd thu hOi nang luong. Vi6c dAu tu xdy dpg co sd xri lj ch6t
th6i phAi tudn thri theo quy d;nh ph6p luQt v6 xdy dpg vd ph6p luit b6o v6 m6i
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trudng c6 li6n quan. Nu6c thii ph6i tluo. c thu gom, xt ly, tai sri dgng ho4c chuy6n

giao cho don vi c6 chirc ndng pht hqp aC tai st dqng ho[c xri If dat quy chuAn ky
thuQt m6i truong tru6c khi thai ra m6i trudng. Khi th6i phii duqc xir lj d4t quy chuAn

k! thuQt m6i truong t4i co sd ph6t sinh tru6c khi thii ra m6i truong. Nhd nu6c

khuy6n khich viQc xE hOi h6a c6ng t6c thu gom, vfn chuy6n, t6i sri dung, tai chi5, xu
ly ch6t thai vd thu h6i nlng lugng tu ch6t thai. T6 chric, c6 nh6n phat sinh ch6t thii
c6 tr6ch nhiQm nQp phi, gi5 dich vu cho ho4t ttQng thu gom, vdn chuy6n, xri lf ch6t

thii theo quy <Iinh cria ph6p luQt. Khuy6n khich 5p dgng c6c cdng nghQ xi lf ch6t

thai than thiQn v6i m6itruong. ViQc si dgng chi5 ph6m sinh hgc trong xri lj ch6t thii
phii tudn theo quy dinh cta ph6p luQt.

rr. TrrrI. c rRANG MoI TRUONG vA coNG rAc sAo YE MoI
TRT.IONG O NIIOC TA HrTN NAY

1. Thryc tr4ng m6i trulng
Sau 35 ndm thyc hiQn c6ng cuQc <t6i m6i d6t nu6c dd ddnh duqc nhi6u

thanh tgu quan trQng. N0n knh tti ph6t tritin nhanh vd 6n dinh, co c6u kinh t6
chuy6n dich theo huong hiQn dpi, ddi s5ng cria Nh6n dAn ngiry cing dugc cii
thiQn. Tuy nhi6n, di kdm v6i sg ph6t tri6n kinh tiS - x6 hQi lh nguy co 6 nhiSm m6i

trudng ngdy cdng gia t[ng, t6c dQng sg ph6t tri6n bAn viing cria d6t nu6c vd b6o

vQ sirc kh6e cria Nhdn ddn, cU th6:

- Tinh tr4ng 6 nhiEm m6i trusng di6n bii5n phirc t4p, kh6 quan l1f, ngdy cang

c6 nhi€u di6m n6ng, ch6t luqng m6i trudng nhi€u noi suy gi6m, dec biQt tQp trung

tai c6c khu v.uc trung tdm thdnh ph6, d6 thi, ktru vgc ph6t tri6n kinh t6; da d4ng sinh

hgc vd ch6t luong rimg suy tho5i, h4n h6n, xdm nhQp m4n, 6 nhi6m m6i truong d6t

vd c5c lo4i ctr6t tnai ngdy cang gia tlng gdy hQu qud nghi€m trgng t6c dQng d6n an

ninh sinh th6i trd thanh nguy co cfur trd ton dtin mgc ti6u ph6t tri6n bAn vtng cria

d6t nu6c.

- Tinh tr4ng v6 O nhi6m nu6c m[t c6c luu vuc s6ng & nu6c ta, <16 ld s6ng NhuQ

- D6y, Bic Hrmg H6i, s6ng CAu, Vu Gia - Thu Btin, D6ng Nai - Sdi Gdn. . . di6n bi6n

theo chidu hu6ng x6u, trong d6 luqng nu6c thai dO thi ngdy cang lon vd chua duoc

xri lf triQt d6, nu6c th6i truc ti6p ra m6i trulng, giy 6 nhiSm ngudn nudc m{t trong

c5c khu d6 thi; co sd ha t6ng thu gom, xri lf ch6t thii chua dugc coi trgng vd d6p
I --.^img y€u c6u. HiQn nay, nhi€u ddng s6ng kh6ng cdn khi ndng flr lim s4ch, ngu6n

nu6c m{t da h6t kha neng ti6p nhan ch5t thni vd trd thdnh noi ti6u tho6t, chta nu6c

thii, r6c thdi.

- O nni6m ttrOng khi, dec bi-Ot ld 6 nhi6m bgi (PMro,PMz.s) dang li v6n ttd canh

b6o 0 nu6c ta, t6c dQng ti6u cgc d6n sric kh6e, ddi s5ng cria Nhan dan, nfr6t ta aOl

v6i khu vuc trung tam, dO thi (TP HeNOi, TP HO Chi Minh). N6ng d0 bui 0 dO thi
vuot qu6 chi ti6u cho ph6p, trong d6 thudng cinh b6o n6ng d9 ktri thii COzvugt tiOu

chuAn cho ph6p tu 1,5 d6n 2,5 lAn. Dac biet, ,6n Ae O nhi6m tiiing 6n 6 c6c khu dAn
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cu dang ld th6ch thrlc lon d6i voi c6c thinh ph6. Tinh tr4ng 6 nhi6m kh6ng khi trong
thdi gian qua t4i mQt s6 dia phucrng x6y ra li6n tii5p 0 m6t s6 ngdy trong ndm, do c6c
ngu6n ph6t thdi vdo kh6ng khi t6t trgl'p v6i c6c y6u t5 khi tucmg, kJri hQu, hiQn tugng
thdi tict suong mt dd lim cho tinh tr4ng 6 nhiSm kh6ng khi tr& nOn trAm tro.ng hon.

- O nf,i6- c6c khu c6ng nghi6p, cpm c6ng nghiQp vd lang ngh6 dang li v6n
aC aring lo ngai, trong tl6 cn6t tnai rin c6 tinh c6p b6ch ua ca, cO giai pnap, .* tlen
xri ly hiQn nay. Nhi6u thni rin c6ng nghiQp, ch6t thii nguy hai, r6c thii nhga ph6t
sinh hang nim. Da s5 ctr6t *rai rin chua tlugc ph6n loai tai ngud.r, vi6c thu gom cdn
nhi€u hpn ctrri lcnri y6u ch6n 6p ktr6ng b6o d6m vQ sinh piatunmiri 6 u6). Theo
thdng kE cria 86 Tdi nguyon vd M6i trudng c6 nu6c c6 hon 5.400 tang nghd iricng
He NOi c6 1.350 tnng ngh6) hong il6 95Yo co s6 hopt dQng gdy 6 nhiSm m6i truong
vit 50Yo co sd gdy 6 nhiSm m6i trudng nghiCm trong, vi tla so nhimg doanh nghi6p,
hqp t6c xd srin xu6t c6 quy m6 nh6, sri dung c6ng ngh6 lac h6u, kh6ng duoc quan
t6m vC viOc xri lf ch6t th6i, nu6c thii, thu, gom r6c...

- 6 nfriSm tr6n biiln di6n bitSn ngdy cang phric t4p, chua c6 bi€n ph6p xri lf
tri6t d6, ntr6t ta r6c th6i nhpa, n4o v6t nhOn chim v6t 1i6u, ph6 IiQu; 6 nhi6rndAu tri
c6c hoat d6ng khai th6c dAu khi, giao th6ng vdn tii bi6n; sg c6 tran dAu tr6n bi6n dE
inh hudng lon d€n cric vtng ven bi6n d nu6c ta, nhSt la c6c ch6t c6 ngu6n g6c ttr d6t
li6n thai ra tI6 vd dang gdy 6nh hucmg toi ch6t luong nudc bi6n ,en bd ... 

-

- O nfri6m m6i trudng O6t va thorli h6a d6t do du lugng h6a ch6t bdo vQ thuc
vat, thu6c di6t c6, phdn b6n h6a hoc, c6c loai ch6t tlai th6c inh huong truc ti€p drin
m6i truorrg s6ng.

- He sinh th6i t.u nhi6n c6 xu huong gi6m, bi chia cit vd thu he.p vii di6n tich,
chdt lugng ginm d6n d6n xu huong m6t c6n bEng sinh th6i, gi6m chirc n6ng phdng
hQ, m6t ngu6n cung c6p nu6c ngAm, m6t noi sinh cu vi sinh sin cria c6c loii v6t,
dac biQt s6 loai, c6 tni5 lodi hoang d6 bi gidrn manh vi bi sdn bfu, khai th6c, bu6n ban
tr6i ph6p...nguy co bi tiQt chtng, m6t an ninh sinh th6i ngdy cing 16.

Thgc trang m6i trutrng nu6c ta tlang tltmg tru6c th6ch thirc lon hong nhtng
ndm qua. D6 lh, s1r gia tEng vd kh6 ki6m so6t, xiy tr6n diQn rQng dd inh huong dtSn

m6i trudng sinh th6i, sirc kh6e cria nguoi ddn, gi6ng l6n h6i chuOng c6nh b6o vd
phdt tri6n kinh u5 - xd hoi thii5u bcn virng. Quan tdm d6n c6ng t6c bio vQ m6i truong,
*r6t ta Uao vO m6i trubng rli ctrng voi v6n aC tii5n d6i khi hQu, nu6c bi6n ddng dang
d[t ra nhirng 

"6n 
ae c6p thi6t aOi voi sg ph6t tri6n b6n vtng cta d6t nu6c trong

nhtng ndm toi $iiQt Nam ld mQt trong 5 nudc chiu t6c <I6ng m4nh nh6t cria Ui6n aOl
khi hQu).

NhiQm vq b6o vQ m6i trudng ld h€t stic nEng nd, ddi h6i quy6t tam chinh tri
r6t cao cta c6 hQ th6ng chinh tri ve todn the Nhan ddn n6 luc itruc hiQn t5t c6ng
tric b6o v6 m6i trulng d€ sorn ngdn ch[n nhirng nguy co, thrich thtc tt 6 nhi6m
m6i trulng.
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2. C6ng t6c bio vG m6i trulng & nu&c ta
2. 1. B0 may qudn ly nhd nudc

- 86 Tdi nguyAn vd M6i trudng li co quan cta Chinh pht, thgc hiQn chtc nLng
quan lj nhA nudc vii c6c linh v.uc: D6t dai, tai nguy6n nu6c, khoring s6.n vd m6i
truong,... trong d6 86 truong 86 Tii nguy6n vi M6i truong chiu tr6ch nhiQm tru6c
Chinh pht trong viQc th6ng nh6t quan tf nhi nu6c vd bio vg mdi truirng. BO Tdi
nguyEn vd M6i trudng li cq quan quan lf nhd nu6c vA tdi nguy6n vd m6i truong d
Trung uong voi 18 t6 chric girip B9 truong thUc hi€n chric ndng quin lf nhi nu6c;
Sd Tdi nguy6n vd M6i tru<yng, Phdng Tdi nguyEn vd M6i truong li c6c t6 chuc, c6

nhin girip viQc riy ban nhdn dAn c6c c6p quan lj nhd nu6c vC tdi nguy6n vir m6i
trudng d dfa phuong; ri€ng d6i cip xd,phudng, thi tiSn cdn c6 lyc lugng c6ng chtc
dia chinh - xdy dpg - dO thi vd m6i trusng (d5i v6i phudng, thi tr6n) ho{c c6ng

chric dia chinh - xdy dpg - n6ng nghiCp vd m6i trutmg laOi voi xa;.

Trong nhirng ndm qua, bQ m6y quin lf nhd nu6c cta ngdnh Tdi nguy€n vd
M6i trudng d6 dugc ki6n toin, b6 sung, hodn thiQn tu Trung uong d6n dia phuong
vi tritin khai thlrc hiQn d6ng b6, th6ng nhdt, higu lgc, hiQu qu6, nhu: Hinh thdnh vd
vdn hanh t6t m0 hinh qu6n lf da ngdnh, da linh vgc tr6n co sd mQt dAu mi5i t6p trung,
th6ng nh6t chiu tr6ch nhiQm tru6c Chinh pht vC quan ly Nhe nu6c vA tdi nguy6n,

m6i trudrng vd bi5n dOi khi hQu. Can t6t ctr[t cn6 c6c linh vpc quan ty voi nhau th6ng
.^ .).

qua viQc l6ng gh6p ngay tu khdu x6y dr4g chinh s6ch, chi6n lugc, quy ho4ch, k€

ho4ch... d€n tri6n khai thUc hiQn nhiQm vu, qua d6 g6p phdn n6ng cao hiQu h,rc, hiQu
, ;. ..

quA quan ly nhd nu6c v€ tdi nguy6n, m6i trulng vd img ph6 v6i bi6n d6i khi hQu.

PhOi hAp thgc hiQn nhiQm W quan lf c6 li6n quan gita c6c bQ, ngdu:h cfing dugc
tdng cudrng th6ng qua viQc ban hlurh c6c th6ng tu 1i6n tich, c6c quy chti phrSi hqr^p ti6n

ngdnh; chi dqo thgc hiQn cta BQ voi c6c dfa phuong duoc tdp trung, thling nh6t, qua

d6 d6 kip thdi thSo gd nhirng kh6 khen, vu6ng mlc ctacilc bQ, nginh vA dia phuong

trong c6ng t6c quirn lf nhd nu6c vA tdi nguy6n vh m6i trudmg vd rmg ph6 voi bitin
aOi nri nau. T6 chric bQ m6y cta nginh tdi nguy6n vd m6i truirng d dia phuong cfing
de nhanh ch6ng dugc thdnh lQp, cring c5, kiQn toan vir di vdo hoat dQng 6n dinh.
C6ng tric cii c6ch tht tuc hanh chinh tlugc ti6n hdnh tri6n khai m4nh mE trong t6t cd

c6c linh vgc th6ng qua viQc gi6rn c6c bu6c, quy trinh xri Ij c6ng viQc, dAy m4nh rmg

dpng c6ng ngh6 th6ng tin.

- Tdng c4c M6i trudng: ld co quan tr.uc thuQc BQ Tdi nguy6n vi M6i trudmg,

thUc hiQn chirc n[ng tham muu, giirp BQ truong BQ Tdi nguy€n vi M6i trudng qul,n

lj nhd nu6c vd t6 chirc thgc thi ph6p lu{t vd b6o vQ m6i trudng vd da dqng sinh hgc
trong pham vi c6 nu6c; quan lf vd t5 chric thlrc hiQn c6c ho4t dQng dlch 4r c6ng

thuQc phpm vi quan Ij nhd nu6c cta T5ng cuc theo quy dinh cria phrip ludt. TOng

cuc c6 chirc ndng, nhiQm q: (1) dtuhgi6 m6i trudng chi6n lugc, d6nh gi6 t6c dQng

m6i trudng, dd 6n bao v9 m6i tfudng, phuong in ciit1o, phuc hdi m6itrudng;.(2)
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t6 chirc thAm dinh b5o crio ttffi gi6 m6i trutmg chi6n lugc; t6 chric thAm dinh vd
trinh B9 truong BQ Tdi nguy6n vd M6i truong ph6 duyQt b6o c6o danh gi6 t6c dQng

m6i trudng theo quy dinh cria ph6p lu$t...; (j) huonga6n, Uem tra, t6ng hqp b6o

c6o vd c6ng t6c tharn dinh b6o c6o drffi gi6 m6i trudrng chii5n lugc, ki6m so6t ngudn

6 nhi6m hong qu6 trinh thi c6ng xdy dpg vd vfn hanh thir nghiQm dU 5n diu tu
thu6c thAm quy6n theo quy ttinh cria ph6p luft,...

2.2. Ndng lqrc thqc thi phdp luflt vd bdo v9 m6i tntdng cila ngdnh Tdi nguyAn

vd M6i trudng

- Dang vd Nhi nu6c x6c dinh bio vQ m6i trucrng ld mQt trong nhiQm vU quan

trgng d6 ph6t tri6n kinh ti5 b6n vtng vi c6 hQ th5ng quan di6m, chri truong, chinh
l,,

s6ch v6 bAo v6 m6i trudng d6ng bQ, th6ng nhAt, thudmg xuy6n t6ng k6t, d6nh gi6 dC

b6 sung hoan thiQn c6c quan di6m, chinh s6ch cho pht hqp voi tinh hinh thyc ti6n
cria d6t nu6c cflng nhu xu thai bao v6 m6i trudng uia qu5c t6, nhu: b6 sung, hodn
thi€n LuAt B6o v6 m6i trudng vdo ndm 2005,2014,2020, ctng v6i mQt si5 nghi dfnh
v6 xri ph4t vi ph4m trong linh v.uc m6i truone (Nghitlfnh s5 t8/20l5AID-Cp...),
tham gia kf k6t c6c vdn ban ph6p ly qu6c ti5 nhu C6ng u6c tla d4ng sinh hgc, C6ng
u6c Ramsar, C6ng u6c Luflt bi6n 1982,... tt6ng thoi tdng culng ban hanh nhi6u
chi6n luoc, chuong trinh mgc ti6u qu5c gia, ngu6n lUc dC bao vQ m6i trudng, d4c

biQt (p thoi kiQn toan bQ m6y qui.n lf nhi nu6c tu Trung uong di5n dia phuong, d0
ting cudng t6 chirc bQ m6y cria ngirnh hoan thiQn theo hu6ng tinh ggn, th6ng nh6t
quan llf vd hoat tl6ng hiQu qui, cr,r th6:

-''^ '.,1- Vi6c ki6m so6t ngu6n 6 nhi6m m6i truimg: Ngdy cang chet che, b6o tlim
quy trinh, chdt lugng, hiQu qui nhu: c6 khoang 5.000 d1r an ddu tu d6 thlrc hiQn brio
c6o d6nh gi6 tAc d6ng m6i trudng, trong d6 BO Tdi nguy6n vd M6i truong dE thAm
d!nh, ph6 duy€t 1.558 b6o c6o; c6c dia phuong, b6, ngd,r:h thA- ai.rt, ph6 duy6t d6i
voi.3.442 brio c6o. Ho4t dQng ki6m so6t, gi6m thi6u 6 nhi6m m6i trudng t4i c6c khu
c6ng nghiQp, cum c6ng nghiQp tr6n c6 nudc c6 250/280 khu c6ng nghiQp c6 hC th6ng
xri lf nudc thii tQp trung (ttat 89%); c6 2191250 khu c6ng nghiQp il6u tu lep d[t thi6t
bi quan tric nu6c thii tu tlQng, li6n tgc (dat 57,6%); c6 276/698 cpm c6ng nghiep
c6 b6o c6o d6nh gi6 t6c dQng m6i truong hoac dd an bio vQ m6i trudng (dqt aO%)

vd 115 cum c6ng nghiQp c6 hQ th6ng xri g nu6c thdi tQp trung; c625/715 cum c6ng
nghi6p c6 hQ th6ng quantric qu d6ngnudcthii(dat2l,7%).DAc biQt, c6c diaphuong
da ph6i hqp, thgc hiQn cam k0t de 6n b6o vQ mdi trulng luu vuc s6ng (s6ng CAu,

Nhu6 vd s6ng D6y, h6 th5ng s6ng Ddng Nai), trong d6 c6 22 tinh, ftanh ph5 tren 3
Itru nrc s6ng d6 tri6n khai thgc hi€n ve 16 tinh, thanh ph5 tr6n luu vuc s6ng Nhu6,
Eriy vd hC th6ng s6ng D6ng Nai dd thanh l6p Ban Chi d4o thlrc hiQn dA an b6o ve
m6i trudng lrru vuc s6ng. Xri lf quyi5t [9t, triet d6 407 co s0 gdy 6 nhi6m mdi truong
nghi6m trong (thgc hi6n theo quy6t ainn s6 A+tzOOZtqo-TTg) dat ty lQ92,7t% vit,
372 co sd gdy 6 nhiSm m6i trudng nghiEm trgng (thr,rc hiQn theo quyi5t ainfr s5
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1788/QE-TTg) det ty lQ 72,7%. Quan lj ctrdt tnai rin, ch6t th6i nguy h4i, quan ly
pne tgu nhfp knAu tdm nguy6n liQu san xuAt ngiy cang chflt chE, hiQu qu6, nh6t ld

thu gom, xt lf nu6c thii sinh ho4t tdng l6n trong khu 1uc nQi thdnh, thanh thi, trung

binh dat gTYo,khuvgc n6ng th6n d4t gelr-7)%; c6 I 18 co sd xri tyf ch6t thii nguy h4i

tr€n tod,n qu6c @Q Tdi nguy6n - M6i trusng c6p ph6p). HiQn nay, ci nu6c c6 gdn

400 dsn vi dd tlugc c6p gi6y x6c nhQn dt tti6u kiQn vC bao vq m6i trulng trong nhap

khAu ph5 tiQu ldm nguyEn li-6u san xu6t; 15 t6 chirc dugc chi dinh tham gia ho4t dQng

gi6m dinh phti liQu nhQp knAu.

- Quan ly chdt luqng m6i trubng: C6c hopt ttQng cii tpo, phgc h6i m6i trusng

dugc tdng cuong, thtc dAy t,5 chric thUc hiQn d6ng bO; xir lf nghi6m, dut di6m tinh
^ , .t

tr4ng 6 nhi6m m6i truirng t6n luu do h6a chAt b6o vQ thgc vQt, nhu ki6m so6t ch[t
chE 440 khu 4rc m6i trudng bi 6 nhi6m, gan eOO b-enh viQn c6p tinh, huyQn, 53 b6i

r6c vi xri lli gan ZO kho thu5c b6o vQ thUc vQt gdy 6 nhi6m m6i trudng.
' - 86o tiin thi6n nhi6n vd da d4ng sinh hgc: TEng cudng tri6n khai c6c chuong

trinh bio tdn c6c lodi nguy cAp, quli, hi6m, trong d6 tdng th6m 6 khu bio tdn, 2 khu

Ramsar, 10 vuln di san ASEAN (hiQn nay c6 172 khu bio t6n).

- Gi6m s6t, ki6m tra, thanh tra, xri lf vi ph4m: Tri6n khai thlrc hiQn gi6m

s6t c6c co sd c6 nguy co 6 nhiSm nghiCm trgng t4i 3 miAn B6c, Trung, Nam, trong

d6 thgc hiQn ki€m tra, thanh tra gAn 4.000 co sd, khu cdng nghiQp; xi phpt 1.410

co sd v6i sO ti6n 242 ty d6tg, dflc biQt thi6t lQp duong ddy n6ng d6 tit5p nhan y

kii5n phin 5nh v6 6 nhi6m m6i trucrng tir Trung uong diin dla phuong, cg th6 dE

ti6p nhfn gAn 2000 th6ng tin phrin 6nh vd xri lf theo thAm quyAn cria c6p Trung

uong vd dia phucrng.

- Quan tric th6ng tin, b6o c6o mdi trudrng: Duy tri 9 chuotrg trinh quan tric
m6i trudng t4i c6c lrru vgc s6ng, nu6c m{t, 03 chuong trinh quan tric m6i tru}ng
t4i c6c virng kinh tii trgng di6m, 02 chuong trinh quan tric tdc dQng (luu v.uc s6ng

Ciu, s6ng NhuQ - s6ng D5y, s6ng M6, s6ng H6ng - s6ng Th6i Binfu s6ng Dd, s6ng

ci La, s6ng TrA khfc; hQ th6ng s6ng Dting Nai; nu6c mflt vr)ng Tdy Nam B0; Vu

Gia - Thu B6n,...).

- Tj' lQ che phri nmg ngdy cang t6ng cao; d6r sO O ttranfr tni st dgng nu6c s4ch

d1tgOyo; c6ng t6c phdng, chting gi6m nhq thi6n tai dugc chri trgng, trong tI6 coi

trgng tinh dg b6o, cinh b6o ngdy cdng ho4t dQng chuy€n nghiQp, chri dQng trong

mgi tinh hu6ng. C6ng t6c b6o t6n da d4ng sinh hgc d6 dugc mQt s6 kiit qui bu6c

diu kh6 quan.

2.3. NghiAn c*u khoa hpc, W thuqt vd dmg dltng c6ng nghQ mdi cia ngdnh

tdi nguyAnvd m6i tradng

- Nghi€n cfru khoa hgc vd c0ng nehQ: B0 Tiri nguy6n vd M6i trudng dE tri6n

khai thlrc hiQn hipu qui c6c dE tdi khoa hgc c6ng nghQ trong linh v.uc m6i trudng

thu6c Chuong trinh khoa hgc c6ng nghQ trgng di6m c6p BQ "Nghi6n criru, img dgng
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ti6n b6 khoa hoc vh c6ng nghQ trong quan ly vd BVMT giai doan 2016 - 2020" md
sO fNNAf.OqZl6-20 vi ph6i hgp voi c6c bQ, nganh li6n quan thgc hiQn Chuong hinh
khoa hoc vd c6ng ngh6 trqng di6m c6p quiic gia "Nghi€n criu khoa hgc vd c6ng ngh6
phUc vU BVMT vd phdng tninh thiOn tai" (md sO fC.OSitO-20), trong d6 15i38
nhiQm vu dang tritin khai thlrc hi-6n thu6c linh vuc m6i truong, chitim 39,8%; huong
dan, h5 tro c6c t6 chirc, c6 nh0n tham giathgc hiQn c6c nhigm vu khoa hoc vir c6ng
nghQ cAp qudc gia 1<tr6c. Ddng thdi tQp trung viro nghi6n cuu vd chuyi5n giao c6ng
nghQ xt ly ch6t thii, sin xu6t sach, ti6t ki6m ndng lugng, thdn thiQn m6i trudrng, c6c
md hinh ph6t triiSn kinh t6 xanh; phiSi hqrp voi c6c bQ, ngdnh li€n quan h5 trg c6c
ho4t tlQng nghiEn ciru, du 6n chuy6n giao c6ng nghQ. C6 nhidu nghiCn ctu, dC xu6t
c6c gi6i phep nhim g6p phan gi6i quyiit nhimg v6n tt6 m6i trucmg bric xric, nhu:
d6nh giri vd lga chgn c6ng ngh6 thdn thi6n m6i truong tI6 xri lj CTNH, 6 nhi6m ch6t
hiru co; cii t4o vd phr,rc h6i m6i truong c6c di6m 6 nhi6m do h6a ch6t bao v9 thtrc
vAt t6n ltru, phpc h6i mdi trudrng trong khai th6c kho6ng san; chffi s6ch vd ph6p luAt

l
v€ bdo v€ m6i trudmg vd da d4ng sinh hgc t4i VietNarn; bdi thuong thiQt hai v€ m6i
trudng; tt6nh gi5 t6c dQng m6i truong tOi voi dy an nhn mrly <IiQn h4t nhAn; tinh tai

r .; Ilugng 6 nhi6m ngu6n nu6c s6ng... Nhin chung, c6c doanh nghiQp trong nu6c dd
bu6c dAu c6 kh6 ndng ru ttt6t tt6 vd ch6 t4o tuong d6i dri c6c 1o4i hinh c6ng nghg xri
l1i ctr6t mai ph6 bi6n, da xu6t hi6n nhtng m6 hinh c6ng nghQ xri tf ctr6t tnai ctu ViQt
Nam pht hqp v6i y6u cAu qu6c tti. Tuy nhi6n, vigc san xu6t thiiit bi xri tf ch6t th6i d
nu6c ta hiQn nay cdn d tinh trang c6 thti, tlon chi6c, quy m6 nh6.

T4i dia phuong, nhi6u chuong hinh, du an nghiEn criu khoa hoc vd bio vE mOi
trudng, da d4ng sinh hgc dd dugc tich cgc tri6n kIai, nhu: dp an nghiCn cr?u giii
ph6p )ONT chin nu6i sau biogas bdng phuong ph6p Wetland (tinh Binh Einh); de
tai "D6nh gi5 hiQn tr4ng, d1r b6o diSn bi6n da dang sinh hoc; chAt luongc6c thanh
phdn m6i truirng tai Ninh ThuQn phqc vu ph6t tri6n kinh t6 - xd hQi, trgng di€m phia
Nam cta tinh" (tinh Ninh Thufn), dd tdi "Nghien criu d{c di6m sinh th6i hgc, hiQn
tr4ng ph6n b6 vd nu6i ban tu nhi6n loii i5ch huong, dd xu6t c6c gidi phSp quan lf,
bdo t6n vd st dpng b6n v&ng' (tinh Lang Son). KEt qui cta c6c chuong trinh, dg rln,

dC taithoa hoc vd c6ng nghQ de d6ng g6p kh6ng nh6 vio viQc img dgng, tri6n khai
c6c k6t qu6, tii5n b9 khoa hoc c6ng nghQ trong giilm s6t, phdng ngira, xri If 6 nhi6m
m6i trudmg. Nhi6u quy trinh c6ng nghQ thdn thi€n voi m6i truirng, nhi€u c6ng ngh€

r .tmoi trong xt Iy 6 nhi6m dAt, nu6c vir kh6ng khi dE dugc ttua vdo nghiOn ciru xdy
drmg vi g6p phAn kitim so6t hiQu qui 6 nhiSm m6i trudng.

- Ung dqng c6ng nghQ moi: BQ Tdi nguy6n vd M6i truong chri dQng, tich cr,rc

phOi nqp voi c6c bQ, ngd,nh, dia phuong c6 1i6n quan trong viQc lua chgn c6ng nghQ

ni lf CTR pht hqp v6i didu kiQn thlrc ti6n cta ViQt Nam theo huong gi6m tj. 16 ch6t
thii phii ch6n 16p, teng ty 16 ch6t thii <Iugc trli cnS,tai sri dung, trong d6 c6 mQt s5
ilia phuong dd tliu tu, dua vdo vin hanh c6c nhd m6y xri l! r6c; xdy drmg vd tri6n
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khai c6c chuong trinh, k6 ho4ch ph6n lo4i r6c t4i ngu6n. Di6n hinh ld thanh phO Can

Tho dE dua Nhi m6y tl5t r6c sinh ho4t ph6t diQn Cin Thcv vdo ho4t dQng v6i cdng

su6t x,i lli CTRSH 400 t6r/ngiy vd ph6t diQn khoang 60 triQu Kwh/ndm; thdnh ph6

Hii Phdng d6 vfn hdnh nhd m6y xri Ii CTR Trang C6t v6i c6ng nghQ san xu6t r6c

th6i thAnh phdn b6n hiru co v6i c6ng.

- BO Tni nguy€n vir M6i truong x6c dinh khoa hqc, c6ng nghQ moi ld nhan tO

dQt ph5, t4o ngudn nhin lgc ch6t lugng cao trong c6ng t6c b6o vQ m6i truong, chri

tr-on! dAu tu ph6t tri6n khoa hgc, img dpng c6ng nghQ m6i, nhu: c6ng nghp it ch6t

thii; c6ng nghQ san xu6t th6n thiQn voi m6i truong; c6ng nghQ t6i ch6 vd t6i sri dgng

chAt thAi; c6ng nghQ carbon th5p,... dac biQt rmg dgng c6ng nghQ th6ng tin, internet

k0t n6i v4n vqt vd tri tuQ nh6n t4o vdo ph6t tri6n co sd dt 1i0u tii nguy6n vd m6i

trudng qu6c gia hoan thiQn hQ th6ng quan tric m6i trulng tU dQng d6 cdnh b6o s6m

sq c6 m6i trudng; ddng thdi khuy6n khich c6c vtng, khu vgc, dia phuong img dr;ng

c6c thdnh t.uu khoa hoc c6ng nghQ ti6n ti6n vA ndng cao ning luc qu6n lf m6i truong,

du b6o s6m 6 nhiSm m6i trudmg ae H.p ttroi c6 gi6i ph6p ngdn ch{n hiQu qu6.

2.4. Hqp tdc qu6c tii ngdnh Tdi nguy€n vd M6i trudng

Trong thdi gian qua, ngdnh Tii nguyEn vd M6i trulng r6t coi trgng hqp t6c

qu5c t6, g6p phan thric dAy m4nh c5c ho4t dQng b6o vQ m6i trubng nu6c ta nhu

i"V aO"e "d6., 
,6.r, tdng cudng n6ng lgc khoa hgc c6ng nghQ cho Ngdnh; ti6p

cQn dugc phuong ph6p luAn hiQn tt4i, ti6p thu kinh nghiQm cta c6c nuoc viro c6ng

t6c qu6n lf m6i trulng. BO Tdi nguydn vi M6i trubng li co quan d6u m6i qu6c

gia, ld thdnh vi€n tham gia hiQn diQn ddy dri tr6n c6c diSn ddn, HQi nghiqu6c t6,

ddm ph5n, di5i tho4i,. . . nhim ddy m4nh hQi nhQp qu6c t6 s6u rQng tr6n t6t c6 c5c

linh vuc chuy€n m6n thuQc thAm quy6n quAn li nhd nu6c, dec biQt chuyOn tr)

quan niQm hqp t6c nhfn viQn trg sang cht dQng hQi nhQp, sin sdng ctng tham gia,

chia s6 tr6ch nhiQm vi quy6n lgi.

HiQn nay, ViQt Nam tich cgc tham gia 19 di6u u6c qu6c t6 vd mdi trulng,
trong d6 tap trung tri6n khai thqc hi€n hiQu qui di0u u6c song phuong vi da

phuong. D6 ld, thirc tlAy thgc hiQn hoat dQng hqp t5c trong khu6n kh6 c6c Bin
ghi nh6 dE hj v6i Ldo, Nga, Ba Lan, Nhat Ban, Trung Qu5c, HA Lan, Italia, Han

qrO", Cu nu, fnap; xem x6t, tham dinh vd trinh c6p c6 thdm quy€n viQc hf k6t

c6c Bi,n ghi nh6 cdp BQ vC Uao vq m6i trudng vi img ph6 voi bi6n d6i ktri hQu

v6i c6c AOi tac qui5c t6 tiAm ndng. Da phucrng, ph6t huy vd thric dAy hqp t6c v6i

c6c d6i t6c trgng tAm nhu: WB, ADB, UNEP, UNDP, ASEAN, GEF, APEC..';

c6c d5i t6c trong khu6n kh6 c6c C6ng u6c qu5c t6 d{c biet C6ng u6c khung ctra

Li6n hqp qr5" lrC bil5n d6i kni hfu (LINFCCC); chri trqng quan hQ hqp t6c v6i ciic

aOi tac, t6 chric da phuong c6 lgi cho mpc tlich biro vQ cht quy0n bi6n vd hii ddo,

c6c khu6n kh6 Aa phuong ,C ti6., vd tdi nguy6n nu6c (COBSEA, PEMSEA,

UNCLOS...). Ti6qtqc d€ xuAt, thgc hign vd quin lf c6c dg 6n tro.ng c6c linh vuc
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bit5n dOi khi hau, m6i trudng, biiin tl6o, tdi nguy6n nudc trong khu6n khd hqp t6c
v6i ADB, UNDP, WB, Qu! Thich img, UNEP, UNIDO. Thric dAy viQc lcj k6t
tham gia 04 tho6 thufln qu5c ti5 bao g6m: Qu! Th6ng tin da d4ng sinh hgc todn
ciu (GBIF); HiQp hQi Khi hflu vi Kh6ng khi s4ch (CCAC); Di6n ttan Khoa hsc-
Chinh s6ch li6n chinh phi vA da dpng sinh hgc vd c5c dlch vU hQ sinh thdi
(IPBES); OOi t6c Kh6ng khi s4ch Chau A-Th6i Binh Duong (ApCAp). Tham gia
c6c h6i nghi qu5c t6 lorr: Hgi ngh! c6c b6n cta Li6n hgp qudc ve Uiiin d6i khi hau
(COP) H6i nghi c6c b6n tham gia C6ng u6c da d4ng sinh hgc (COP); c5c cuQc

hqp C6c quan chric c5p cao (SOM) vi c6c cu6c hgp nh6m c6ng t6c trong khudn
kh6 ASEAN; c6c H6i nghi c6p cao cta Uy hQi s6ng Md KOng qui5c t6, CLV,
CLMV... Tt d6, c6 nhi6u chuong trinh, dg an ve bao v6 m6i trulng tri6n khai
thlrc hiQn hi€u qui, nhu sau:

- Ndm 2017, ViQt Nam tle tti6u phi5i 01 th6a thudn qui5c t5 moi v6 b6o vQ m6i
truong (* <Iinh thu gita Chinh phir ViQt Nam vd Vucrng qu6c Hd Lan vA hgp t6c
thirc dAy vd tri6n khai c6c dp rin chuy6n d6i c6 quy m6 lon nhim muc ti6u phSt tri6n
bAn vfrng cria d6ng bing s6ng Ctu Long do Thri tuong Nguy6n XuAn Phric vi Thri
tu6ng Hd Lan Mark Rutte lcy nedy 10 thring 7 ndm2OlT t4i Hd Lan); kf k6t 02 th6a
thu4n qu6c t6 m6i voi NhAt Ban vC t6ng trudng cacbon th6p (JCM), BO M6i trudng
Ba Lan trong linh v1tc tdi nguy€n vd m6i truong.

- Nem 2018, Vi6t Narn il6 chri tlQng vh tich cgc tham gia c6c hoqt dQng trong
khu6n kh6 hgrp t6c ASEAN vE m6i trutr.g; t6 chric thanh c6ng nhi€u h6i nghi, sU

ki6n 16n, nhu HQi nghi Dai h6i <l6ng GEF lan thri 6 tai Dd Ning vd cdc sU ki6n b6n
le HOi nghi, HQi nghiNh6m c6ng t6c ASEAN v€ gi6o duc m6i trudng tan tntr tO tai
Vi6t Nam, HQi nehi dOi tho4i chinh s6ch m6i truongViQt Nam - Nhdt B6n, c6c su
ki6n trong khu6n kh6 hoat dQng hSp tlc m6i trudng ViQt Nam -Han QuOc, Di6n dan
m6i truimg ViCt Nam - Han Qu5c 2018 t4i He NOi. E4c biQt, di kr5t thric viQc xri lj
gan t+ tra d6t san bay Di NEng sau 06 n[m phtii trgrp vryi Hoa K] tri6n knai xri I1i

dioxin v6i kinh phi 110 triQu USD; thlrc hiQn ky th6a thu6n viQn trg kh6ng hoan l4i
voi Hoa Kj, cho dg rln xri lj dioxin tai khu vuc sAn bay Bi6n Hda, dp kii5n sE hoan
thdnh trong l0 ndm voi t6ng chi phi td 390 triQu USD.

- Nem 2019, Vi€t Nam <I5 chri d6ng, tich clrc l6ng gh6p, tlua c6c v6n AC ng,p

t6c qu6c tC vA bao v0 m6i trudng vdo nQi dung trao d6i vsi l6nh d4o c6p cao gita
c6c nu6c trong c6c chuy6n thdm, titip xric song phuong vd t4i c6c hQi nghi khu vgc,
qu5c t6; tham gia c6c hoat dQng hgp t6c qu5c t6 vd m6i trudng, nhu: DiSn din B9
trudng vd Nhd chric tr6ch mOi trutrng chdu A - Th6i Binh Duong lAn thir 3, HQi
nghf ldn thrl 4 cria D4i h6i d6ng M6i trudng Li6n Hqp QuOc, HQi nghi c6c b6n tham
giacdc C6ng u6c Basel, Rotterdam vir Stockholm... D6ng thoi, VietNam dakJ, ket
Bin ghi nh6 hqp t6c vA m6i trudmg voi Liro; xAy dr,mg c6c dO xu6t dU 6n vE ndng
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cao neng luc ddm ph6n vh thUc thi c6c cam k6t quiic tE vd v6n d6 m6i trudng trong
tnuong mal quoc te.

- NAm 2020, ViQt Nam dd tham gia thdnh l6p m6i c6c co ch5 hqp t6c song

phuong, da phuong nhu co chi5 OOi thoai Han Qui5c - ASEAN vA m6i trudmg vd bi6n

d6i khi hfu, D6i tho4i ASEAN - EU v6 l4p ban Ad aol moi vir c6ng nghQ xanh. C6c

ho4t dQng hqp t6c da phuong vir song phuong vC nVtWf dd dugc t6 chric tri6n khai
pht hqrp voi tinh hinh dich benh COVID-I9, nhi6u cuQc hgp hqp t6c qut5c t6 duo. c

t6 chric du6i hinh thric t4rc tuy6n, b6o dAm ch6t lugng vd hiQu qui. ViQt Nam d6 t6

chirc thdnh c6ng nhi6u hQi nghi qui5c tii quan trgng, nhu: HQi nghi B0 truong m6i
truong ViQt Nam - Hdn Qul5c, HQi nehi D5i thoai Chinh s6ch m6i truong ViQt Nam

- Nhat Ban, HQi nghi BQ truong ViQt Nam - Lio; HQi nghi (tauc tuy6n) lAn thir 21

ctaNh6m c6ng t6c ASEANvC m6i trucrngbi6nvdd6i bo (AWGCME 2l); HQi nghi
(tr.uc tuy6n) Quan chric cao c6p ASEAN vti m6i truong lAn tht 3l (ASOEN 31); HQi

nghi lan tht 22 Ban Di6u hanh Trung tdm da d4ng sinh hgc ASEAN (GB 22) vd circ

hQi ngh! c6 li€n quan.

BO Tei nguy6n vi M6i trudng tich cgc triiin khai thUc hiQn hiQu quA c6ng

t5c b6o vQ m6i trudng, nhu: cht tlQng thu hrit c6c ngudn lgc <IAu tu vd h6 trq k!
,' ^, ' : ,-
thuQt nhdm t6ng cudng ndng lgc quin lf nhd nu6c cria ngirnh 6 c6c cdp trung uqrlg

vh dia phuong; trao tl6i kinh nghiQm cfing nhu hgc h6i, v4n ilQng tdi trg dO tri6n
khai c6c nhiQm 4r b6o vQ m6i trulng, nfr6t ta nQi dung hqp t6c qrr5c tt5 dd di vdo

chiEu sAu, nhu d6nh gi6 t6c dQng m6i trudng, kiOm so6t 6 nhiSm m6i tru&ng, xir
ly 6 nhiSm h6a ch6t tdn luu, b6o tdn tla d1ng sinh hoc, bi6n d6i khi hQu,... Tham

. .l l ,gia t6 chuc c6c sg kiQn l6n v€ bio vQ m6i trudng hdng ndm, nhu: Gid tr6i ddt,

Ngdy tr6i d6t (2214),Ngdy m6i trudng thtS gi6i (5/6), Ngey qui5c ti5 da d4ng sinh

hoc (2215), Chitin dich ldm cho sach th6 gi6i hon,...

OC ti6p tr,rc dAy manh vi ndng cao hiQu qui hgp t6c qu6c ti5 vA m6i trulng
trong thdi gian t6i, ngdnh Tdi nguy6n vd M6i truong c6n cU th,i h6a, xAy dpg
chuong trinh hdnh dQng Nghi quyiit Oai hQi XIII cta D6ng "Chri dQng, tich cuc

Li
hqp t6c qudc tO trong viQc chia s6 th6ng tin, ph6i hqp nghi€n criu qu6n Ij, khai

th6c vd su dpng c6 hiQu qui, bAn virng c6c ngu6n tdi nguy6n, b6o d6m an ninh
sinh th6i, an ninh m6i trudmg, an ninh ngu6n nu6c, an ninh luong thgc, thich img
v6i bi6n ddi khi hQu, tt6ng thoi giim thi6u c6c t6c d6ng UAt tqi tir qu6 trinh todn

ciu h6a vd hQi nh6p quiic t6"'va Nghi qry6t Truog uong IV ftn6a X) "v6 mQt s6

chri truong, chinh s6ch lon dC nAn kinh t6 ph6t trii5n nhanh vd b6n virng khi Viet
Nam ld thdnh vi6n cta T6 chirc Thuong mai thii gi6i", trong d6 dAy m6nh hodn

thi€n th6 ch6, cAi c6ch hdnh chinh, cii thiQn m6i trulng diu tu nu6c ngodi, gin

? D6ng CQng sdn ViQt Nam: VIn kiQn D4i hQi tt4i bidu toAn qu6c nn tnrr Xtt cta OAng, NXB Chinh tri qui5c gia Su
thar, HeNoi202l, tip l, Trl55.
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v6i thu hirt dAu tu v6i girim s6t qu6 trinh thUc thi, b6o dim an ninh kinh t6, hieu
qu6 kinh t6 - xa hQi - mdi trulng; khuyi5n khich c6c ho4t tl6ng hqp tric c6ng - tu
tham gia bio v6 m6i trudng, ph6t tri6n kinh t6 tuAn hodn; thUc hiQn hiQu qui c6c
cam k6t v6i qu6c tii ctng nhu tri6n khai chi6n luoc thuong m4i tg do voi c6c d6i
t6c kinh t6 - thuong mqi pht hqp voi lgi ich, d{c tht cria d6t nu6c; tich cuc tham
gia x6y dpg c6c quy tic, luAt 16 chung, g6p gi6i quyiit cAc v6n dA m6i trulng th5
gi6i.

IIr. Mer sd rvr6 HiNH, KrlrH NGHrpnn qudc rf vt BAo vE
MOI TRI/ONG

1. Khiii Li6n minh ch6u Au vi c6c nufc thhnh vi6n
- fnOi tien minh chAu Au vir c6c nu6c thdnh vi6n dd di diu trong viQc tii5p

c6n thlrc hiQn kinh t6 tuan hoan (KTTII) hong kh5i, knoi dAu thuc hiQn KTTH ld
th6ng qua hai kii ho4ch, d6 ld k5 ho4ch hanh d6ng KTTH vA ki5 ho4ch thii5t ke sinh
th6i 2016 - 2019; tu <16 m6i qutic gia thanh vi6n tri6n khai c6c ho4t d6ng, hanh d6ng
theo diiiu ki6n cria m5i nu6c nhrmg ph6i bio dim su th6ng nh6t thgc hi6n KTTH
theo 4 giai do4n cria vdng doi sin phAm (san xu6q ti6u dtng; quan lj ch6t th6i; bit5n
ctr6t tnai thinh nguy6n tiQu thri c6p). Nem 2015, de xu6t ghi 16 nh6n m6c cta c6c
thi6t bi gia dgng vd sin phAm kh6c phii hien flri vC frlg,, rrr6t m6i ffid^g, dQ b€n,

-:.li€n quan den ndng luong...K€ ho4ch hdnh tlQng cria kh6i Li6n minh chdu Au x6c
dinh 6 linh vuc rru ti€n thgc hi6n KTTH gtim: nhga, ch6t thii thuc phAm, c6c nguy6n
liQu quan trgng, xAy drmg vd ph6 d0, nhi6n 1i6u sinh khOi, sin phAm sinh hgc.

- C6c hdnh dQng thgc ti6n duoc Li6n minh chAu Au tri6n khai thgc hi6n, nhu:
b6o tl6m cric quy tic ph6p ly d6i vsi hang ti6u dirng; c6c quy dinh vd phdn b6n; k6t
n6i cec nhd san xu6t vd nhd tl6u tu tt6n vcri nhau <16 tdng cudrng ndn KTTH; thanh
tap NgAn hang Diu tu chdu Au @IB) nhim tang cutmg nhQn thric vd sg tham gia
cira c6c nhd dAu tu. Ngiy 27 th6ng 3 ndm}}!9,Nghi viQn chdu Au de nh6t tri vA dd

xu6t xri If r6c thdi bi6n dtin tu l0 san phAm nhga sri dgng m6t lAn ctng nhu c6c lo4i
dqng cU dAnh bit c6 bi vut b6 vi nhr,ra phAn hriy oxo. Thring 3 n1m2020,EU di dua
ra k€ hoach hanh dQng KTTH moi crja EU v6ri c6c sri.ng ki6n cho toin bO vdng doi
cta sdn phAm, tu thi6t kC vir sdn xu6t dtin ti€u thu, sria chta, t6i sft dgng, t6i ch6 vd
dua c6c ngudn luc trd l4i n€n kinh ti5 v1i cfuc biQn ph6p lQp phrip vd phi lQp ph6p,
trong d6 nhim vdo mpc ti6u cric linh u;c md hanh tlQng d c6p dQ EU mang l4i gi6
tr! gia ting.

- E6 cg th6 h6a ti6n trinh chuytin d6i sang KTTH, c6c qu5c gia thdnh vi6n
cta Li6n minh Chdu Au d5 c6 nhtng hdnh dQng chinh s6ch dE tri6n khai, di6n
hinh nhu sau:

+ Ph6n Lan ld mQt trong c6c qu5c gia rli ddu ph6t tri6n KTTTI, da dinh hinh
thric dAy ti*r te tuan nohn tu ndm 1967, coi KTTH ld gidi ph6p x6y dlmg x6 h6i b6n
virng tron co sd hllp t6c c6ng - tu. Phdn Lan chri dQng xdy dr,mg 156 hoach thuc hi€n
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c5c nhi6m vu, nhu: du b6o c6c xu huong ph6t tri6n tr6n thr4 gioi; tQp hu6n tdng culng
ndlg lgc cho c6c BQ, ngdnfu ph6t tri6n KTTH trung tinh v€ carbon; tham gia c6c
diSn din, dg 6n phgc v.u ph6t tri6n kinh t6 b6n vfrng; thtc dAy c6c m6 hinh .L, *r6t
t6i tqo vd phuc h6i, gi6m thi6u r6c thii; tciSt nOi ti6u thu hing h6a, sri d\mg dich vU
dim b6o ph6t huy t6i da hieu qui vd thdn thi6n voi m6i ffit^g, c[ng ld qu6c gia d6u
ti6n xAy dmg vi ban henh l0 trinh ph6t tri6n KTTH qu6c gia.

Nem 2016, PhAn Lan xAy d1mg, ph6t tri6n KTTH voi sg tham gia cta c6c co
quan chinh phri, <lqi di6n khu vuc c6ng, khu vuc tu nhan, c6c t6 chric, trong d6 bao
gdm 06 dg an chi6n luoc vd c6c chuong trinh thi tti6m. Coi trgng, uu ti6n cac nnl
vuc (thuc phAm b6n vfrng, vdng tu6n hoan l6m nghiQp, vdng tuAn hoan k! thuft, vfn
tii vd logistics vd c6c hinh dQng chung). Cdc dqr an chi6n luo. c gdm: (1) DU 6n Hap
t6c khu v.uc; DU 6n cung cAp thgc phAm cria c6c dia phuong 6p dpng san xu6t ben
vfrng cho ngudi ddn PhAn Lan th6ng qua c6c b6p En cta c6c don vi trong khu v.uc

c6ng; (2) Dq an nhd m6y thi tti6m 6p dUng c6c k! thuft m6i trong s6n xu6t c6c thi6t
bi di6n vd diQn tri, qua d6 danh gi6 viQc t6i sri dgng c6c nguy€n vQt liQu quj hitim;
(3) Du 6n Helsinki Metropolitan Smart&Clean t4o ra c6c kh6i niQm xu6t khAu m6i
dua tr6n vdn tii th6ng minh carbon th6p beng viQc khai th6c c6c dft liQu md; (4) Dg
6n Ph6t tri6n c6c ch6 phAm sinh hgc nhim thay th6 vai trd cria c6c nhi6n liQu h6a
thpch dugc <IAy m4nh tr6n quy m6 c6ng nghiQp lon; (5) D1r 6n M6 hinh hqp t6c cria
hQ sinh th6i nganh c6ng nghiQp d Bic cuc duqc ti6p tgc thri nghiQm d bic phAn Lan

rJnhdm tdng cudng cQng sinh c6ng nghiQp; (6) DU an di6n dan KTTH thtS gioi nhern
gi6i thi€u c6c giAi ph6p 6p dung KTTH tOt ntr6t. Tt d6, Phan lan t6ng cuong thyc

l"
hiQn hqp t6c s6u rQng v6 KTTH, d6 xdy dpg l0 tdnh huong t6i KTTH giai do4n
2016 -2020 (ggi t6t le L6 trinh 2.0).

+ C6ng hda Li6n bang Dirc d5 x5c dlnh tuAn hoan vAt liQu girip giim phu thu6c
vdo tdi nguy6n, bio tl6m ph6t tri6n b6n veng kinh t6. Nem 1999, Dric d6 ban hdnh
Luflt vO quan lj ch6t tnai vd chu trinh khdp kin, voi muc dich d6 thuc hiQn viQc xir
ly ch6t thni tuong thich voi m6i trudrng ctng nhu khi ndng d6ng h6a ch6t thai; thric
dAy nhi6u md hinh giAm thiriu ch6t thai, trii sri dgng, trii chri vd aiSt rac tnai a6 san

*u6t di6n vd nhi6t. Dric cdn ph6t trirSn c6c chinh s6ch ndng luong, c6ng nghiQp vd
m6i trudng r6t cq th,5 d c6p qu6c gia, c6 vf th6 trong linh v.uc ndy d chAu Au, v6i
khu6n kh6 ph6p lj m4nh mE v6 m6i trulng, dd girip Dic trd thanh qu6c gia ti6n
phong trong ph6t tri6n bAn virng, kinh ti5 carbon th6p hiQu qui hon vd tuong thich
voi ting truong (OECD,2012).

2. ChAu M$
T4i Mi, kinh t6 tuan hoan (KTTH) du-q. c hinh thdnh tr6n co s& c6ch ti6p cQn

dlra vdo tlii trudng, ngodi nhd nu6c, c6c cht ttr6 thi truong kh6c (doanh nghi€p, c6c
t6 chric c6 fu c6ch ph6p nhdn) duoc tham gia kinh doanh vd cung c6p c6c hing h6a
vd dich 4r (k€ c6 c6c hang h6a vd dich vU vA bio vC m6i trudng vd quan tf tdi
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nguyCn, ung ph6 v6i bi6n d6i khi hau) tfurc hiQn theo quy luQt cu.rg - 
"Au 

cira thi
truong.Tt d6, khuyiSn khich doanh nghiQp, c6c t6 chirc... tham gia vi sring ki6n
ph6t tri6n KTTH, d6ng thoi nhdn rQng c6c tti€n hlnh ldm tOt. Cu ttr6, ndm 2013, tti6n
hinh t4i bang Colorado cAm ch6n I6p r6c thii diQn tu, xu6t hien c6c doanh nghiQp

dimg ra thu gom vd trii chti rdc thii ttiQn tu; viQc thu gom vh xri ly r6c thai trd thanh
m6t hang h6a mang lai loi nhu4n cao tliii voi c6c nhd dAu tu tai M!. tir d6, xu6t hiQn

c6c t! phri r6c n6i ti6ng nhu Wayne Huizenga, ddng thoi coi ch6t thai ld tai san phni
dugc quin ly, thay vi chi ld thyc hiQn tr6ch nhi-6m ph5p lj. Tt m6 hinh cta bang
Colorado, c6 mQt sO ttrantr ph6 cria M! dd xAy d1mg, ban hdnh Chi6n lugc "Zero
waste" v6i muc ti6u kh6ng cdn ch6t thii ra ngoii m6i trudmg vdo ndm 2030. K6t qu6

ld m6i truong cria M! dugc b6o vQ, xi hQi c6 th6m cdng 6n vi€c ldm, Nhi nu6c
kh6ng phdi chi ti6n cho viQc xri lj 6 nhi6m do r6c thdi di6n tu vd r6c th6i; r6c th6i
cdn duoc tuan hoan xu lf vd mang l4i hiQu qui kinh ti5.

3. C6c qu5c gia chiu A
- Nhat Ban tluoc coi li m6t tti6n hinh thUc hiQn KTTH ti€p cQn d c6p dQ qu6c

gia. NEm 1991, NhAt BAn bat dAu tfuc hiQn KTTH beng vi6c xdy dpg c6c quy dinh
ph6p lj nh[m tlua nu6c ndy trd thdnh mQt "x6 hQi dua tr6n viQc t6i ch6"; LuQt Co
bin cho viQc thdnh I6p mQt xE hQi dFa tr€n t6i ch6, c6 hi6u lgc ndm 2002,nhim tlua
ra muc ti€u <t!nh luqng ve tai ch6, phi vgt ch6t h6a trong dii han. Nhd vQy, Nhdt Ban
da nhanh ch6ng d4t dugc f! 16 trii chti cao hlng dAu thi5 gioi. D[c biet, Luat T6i ch6
thiCt bi cria NhQt Ban b6o tlim rdng tren 50% c6c san phAm di6n tu dugc t6i ch6, so

v6i con sO f O-+OX d chAu Au, trong tt6 c6c thitit bi ndy tIE tlugc thu hOi quay trd l4i
phuc w cho muc tlich san xuAt c6c san phAm ctng lopi, girip titit kiQm chi phi vd
gi6m phr; thuQc vdo vi6c khai th5c tdi nguy6n.

C6ch tlo ludng cia NhAt Ben d6i voi KTTH gdim: chi si5 ndng srrSt t i nguy€n
do ludmg viOc sri dqng vdt li6u theo d IQ GDP; chi sO cho f! 16 si dung v6t li6u theo
chu lci, trong n€n kinh t6, duoc tto bdng vQt ligu duqc sri dpng 14i theo t! lQ cria t6ng
s6 vAt li6u tluoc sri dr,mg bsi nOn kinh t6; mQt chi s5 diu ra, do ludrng bao nhi6u ch6t
thii cu6i ctng tluoc chdn l6p. Cdc chi sl5 ndy <I6u di kdm voi muc ti€u li0n quan tltin
nhau. Ngodi ra, NhAt Ban cfing do ludng c6c chi s5 vd n6 lqc xd hQi AOi voi n6n
KTTH, xem x6t d6n quy m6 cta thi truong cho thu€ hdng h6a, sO luqng bao bi t6i
sir dpng dugc ban, s6 lugng chinh quy€n dia phuong tffi phi cho viQc thu gom ch6t
thii du thira, thAm chi li doanh s6 b6n dta ding mOt lAn nhu ld mQt c6ch tto thay th6
cho t! lQ d6n s6 st dung ttfra c6 th6 tai sir dgng.

Khi n6i tl6n viQc lim thlrc sU cho KTTH ld th6 hien c6c ho4t dQng thitit thgc,
tinh toen dien vd sU hgrp t6c cria c6ng ddng xd hQi ld trung t6m v{n hdnh cria h6 th5ng
kinh t6 tuan hoan tai NhQt Ban. CQng d6ng ctng d6ng mQt vai trd quan trgng b6ng
c6ch t6ch rdi c6c v6t 1i9u t6i chti, tr6 phi trii chiS trqc ti6p vd git c6c c6ng ty d6 hach
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torin khi can tni6t. Cric nhi s6.n xu6t thuc hi6n nghia vg cfia h9 b6ng c6ch sri dgng
nhi6u vAt liQu t6i ch6 hon vd tao ra c6c s6n phAm l6u ddi hon, dE sria chta vd t6i ch6.

HQ th6ng trii5n khai KTTH d Nhat Ban c6 ba tinh n6ng chinh: (l) hQ th5ng thu
trdi tnan thiQn voi nguoi ti6u dung, hQ thi5ng thu thQp c6c thiitt bi cU <16 t6i ch6 toan
diQn vd dE sri dung; (2) Nguoi ti6u dtrng trA phi tru6c AOi voi thii5t bi diQn ru, c6c chi
phi vdn chuy€n vi phpc hOi duqc thanh to6n tai di6m mua, ngodi ra hinh ph4t cho
vi6c vut r6c bta b6i ctng dugc xri lf nghi6m; (3) Co s& hA tAng t6i ch6 te d6ng sd

htu, luAt ph6p y6u cAu ti6n minh c6c nhi san xu6t diAu hdnh nhd m6y th6o gd, dim
b6o hg dugc huong lqi tr.uc ti5p tu viQc thu h6i vflt liQu vd c6c bQ phQn. KOt qui ld
vi6c 6p dqng c6c tririt ty cta KTTH kh6ng chi girip c6c ho4t dQng kinh t6 cria Nhit
Ban ph5t tri€n md cdn mang lai lqi nhu?n cao, t4o vi6c lim cho nguoi d6n.

- Singapore nhan thtc dugc qr can *ritit pnai cdn bdng gita ph6t tri6n kinh tr5
. .lvi bio vQ m6i truong b6n virng li r6t phir hqp v6i <Ii6u kiQn thi nguy6n, ddt dai khan

hi6m cria Singapore. Ttr d6, Singapore tri6n khai thgc hiQn kinh tuAn hodn (KTTH)
theo nhi€u c6ch, nhu: tri6n khai hQ th6ng tr6ch nhiQm cria nhd s6,n xuSt md rQng

(EPR) tir ctr6t tnai diQn tu vdo ndm 2O2l vdmb rQng EPR sang ch6t thai bao bi, ddng

thdi tdng culng sg hgp t6c vd h5 trq gita c6c ngiurh c6ng nghiQp v6i nhau. Chinh
phri Singapore k6u gqi tdi trg nghiOn ciru theo cht d€ "Sang ki6n tuAn hoan chAt th6i"
nhim huong toi viQc ttri6t t<i5 vft liQu nhr,ra mQt c6ch bdn virng hon. Mpc ti6u d ddy

ld nhim cho ph6p nhga c6 thi5 dugc t6i sri dgng nhiOu hon, d6 tei cn6 de hm tang gia

tri cta nhua thii.
4. Biri hgc cho ViQt Nam

Tir c6c m6 hinh, kinh nghiQm cria c6c qu6c gia tr6n th6 gi6i, d6 biro vC m6i

trudng ViQt Nam cdn c6 thay d6i trong c6ch tii5p can vA t<intr ti5 tuan toan nhu sau:

Thtl nhiit: XAy d\mg khung ph6p lf, chinh s6ch, quy tlinh vA KTTH theo

hudng tilip cQn tir khu v.uc kinh t6, tr.uc ti6p c6c tQp dod,n, doanh nghiQp, c6ng ty,
Hgp t6c xd s6,n xu6t, kinh doanh; titip can theo c6c nh6m ngdnh, sirn phAm, nguy6n

li6u ho6c vdt li6u.

Th* hai: Hoan thiQn h9 th6ng ph6p lu4t, trong d6 quy ttinh cU th6 vO c6c mgc

ti6u, nhiQm vu, trSch nhiQm phni thUc hi€n cria c6c tlon vi sin xu6t nguy6n liQu, vQt

liQu; c5c tfp <toan kinh t6, doanh nghiQp d6ng vai trd trung tam thUc hiQn kinh t6 tuAn

hoan; khuy6n ktrich chuy6n d6i, img dgng KTTH trong cdc linh vuc, nhu thit5t k6 san

phAm, quy trinh san xu6t, ti6u dung san pharn, quan lj chdt thai, quan I nguy6n liQu

tht c6p, aOi moi <IAu tu, c6c sring ki6n moi vd ndng cao ning l1rc cpnh tranh.

Thu ba: Chuy6n d6i sang m6 hinh nnfr ti5 tuan hodn sE tlc tt6.ng ldm thay d6i

n6n kinh t6, trong d6 Id c6c san phrim, dich 4r, n6n lua chgn thi tli6m mQt s5 nginh,
linh vgc di diu, nhu ngdnh xAy d1mg, nhga, c6ng nghiQp, n6ng nghiQp (tfp trung vdo

thuc phrirn) e6 tam tlAn dd md rQng sau.
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Thti tu: X6y dimg khung girim s6t tr6n ti6n trinh chuy6n d6i sang KTTH pht
hgp v6i di6u kien k! thuft, tii chffi, nhdn lUc cia ViQt Nam; xdy drmg hQ th6ng

th6ng tin dt liQu vC fffU; chri dQng h5 trq thiCt lQp hQ th6ng th6ng tin KTTH, h9

thting dich vu tu v6n ky thuQt vi c6ng bi5 kip thoi th6ng tin vE cdng nghQ mqi; quan

lf vd thgc hiQn tu v6n th6ng tin, chuy6n giao c6ng nghQ vd tldo t4o.

Thft ndm: XAy dpg diSn dan chung, website cria Chffi phri, bQ, nglu:h, dia

phuong ae ti5t nOi cQng tt6ng xE hQi tham gia, chia s6 kinh nghiQm thanh c6ng trong

qu6 trinh chuytin aOi tngc hiQn kinh ti5 tuan hoan dE khich lQ, cO vU y thric b6o vQ

m6i trudng, d6ng thoi bi+lu duong kip thd c6c tfp tloan, doanh nghiQp, don vi di6n

hinh trong triOn khai thgc hi-6n hiQu qui kinh ti5 tuan hoan dd truy€n ci'rn himg, lan

t6a sAu rQng trong xE hQi.

rv. DINH HTIdNG coNG rAc ruvtx TRUYtN BAo vP MOI
TRIIONG

1. TQp trung tuy0n truy6n chri truong, dudng l6i oia D6ng, chinh s6ch, ph5p luQt

cria Nhd nudc vd b6o vQ m6i ffii^g; ldrn 16 c6c quan di6m, muc tiOu, nhiQm vr1, gi6i

ph6p vd h5ch nhiQm cria c6c c6p, c6c ngdrah vh nguoi ddn ai5i vOi viQc b6o vQ m6i

tudrg, ph6t ti€n b0n vftng dAt nu6c duo. c n6u trong c6c nghi quy6t cta D*g qua c6c

nhiQm k!, nh6t li Nghi quyi5t oai tr6i tlai bi6u toan qu6c nn tnri >m ctu Dang.

2. Tuy6n truydn nhirng k6t qu6, thanh tgu trong c6ng t6c bio vQ m6i tnrdng
.7

rnor gran qua o cac cap, c6c ngdnh tu Trung uong drin dia phuong, nhAt la kr5t qua

n6i bat, nhu: h- th6ng chinh s6ch, ph6p tuflt vA quan lj, b6o ve mdi trudmg titSp qc
dugc hoin thiQn; c6ng tric ki6m tra, gi6m s6t vd ki6m so6t vA m6i trudrng tlugc tdng

cudng, xri lj nghiCm theo quy dfnh ph6p luQt mQt si5 vu g6y 6 nhiSm nghi6m trgng;

thfc d0y st dr,rng ngudn ning luqng t6i t?o, than thiQn v6i m6i trudng; nAng cao

ning luc nghiOn criu, girim s6t bitin d0i khi hflu, d1r b6o khi tuqng thty vEn vd cAnh

brio thi€n tai; md rgng vd nAng cao hiQu qu6 hqp t6c qu6c t.5 dC tim ki6m cdc glii
ph6p nAng cao ch6t luong m6i trudng kh6ng khi, hen cn6 O ntri6m m6i truirng...

D6ng thdi, phdn tich chi 16 nhtng h4n ch6, b6t c4p tong c6ng t6c ki6m so6t c6c ho4t

dQng ktai th6c tai nguy6n, c6ng t6c .rarn bit, d1r b6o vd xri l! c6c vp viQc 6 nhi6m

m6i trudng,...Phrit hiQn, bi6u duong vi nhAn rQng m6 hinh hay, di6n hinh ti6n ti6n

trong cdc ho4t ttQng, phong triro qudn chring b6o vQ m6i truong gen voi viQc tuy6n
truyEn, ph6 phan nhirng hnnh vi vi ph4m ph6p luQt vA m6i trulng.

3. Tuy0n truyCn nhimg t5c dQng, cAn trO cta sg 6 nhi5m, suy tho6i m6i truong
t6i muc ti6u phrit tri6n b6n virng tt6t nudc; nhtng kh6 khen, th6ch thric tt{t ra trong

c6ng t6c b6o vQ m6i truong hiQn nay. Tfp trung tuy6n truy6n, khich lQ tI6 xu6t - k*ruyi5n

khuyi5n giAi ph6p khoa hoc - c6ng nghQ, aOi moi sang t4o, thirc tIAy ph6t tri6n m6 hinh
kinh tti s6, kinh t6 tuan hoan, tlng trudng xanh.

4. Tdng cudrng tuy6n truy€n d6i ngo4i, chia sd thdng tin, ph6i hq,p nghiCn c(ru,

quarr ly, khai th6c vA st dgng hi-6u qua, bdn vfrng c6g ngudn tdi nguy€n, bdo dirn an
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ninh sinh th6i, an ninh m6i t utng..., dOng thqi gi6m thi€u cric tric dQng U6t lqi tu qua

tinh toan cAu h6a vi hQi nhQp qu5c t6.

5. Ti6p tuc dAy manh tuy6n truyEn th6ng tin tich c1rc, c6 dinh huong; d6u tranh,

phan b6c lai nhtng th6ng tin, quan ditim sai tnli, xuy6n tqc, lgi dlmg nhirng h?n cht5, b6t

cip tong c6ng tric quan lf tai nguy6n vi bio vQ m6i tuong kich d6. ng, chting ph6 Dang,

Nhi nu6c, chia 16 nQi b9 vd kh6i d4i ttoan k6t toan dan tQc.

TAIL4UTIIAMKHAO

1. Nghi q,ry6t sii 41-NQ/TW, ngdy 15/l |12004ctaBQ Chinh tri kh6a IX
vi Bdo vQ m6i trudng trong thdi D diiy manh c6ng nghigp h6a, hien dei h6a

ddt nudc.

2. Nghi q,ryist Z+-NqlTW, ngdy 31612013 cta Ban ChAp hnnh Trung uong

kh6a XI ban hdnh ui Cl,r; dpng thng ph6 vdi bidn aOi mt n/u, tdng cudng qudn lit

tdi nguyAn vd b6o vQ m6i trrdng.

3. Chi thi sO zg-CtltW rrgiry 21101t2009 criaBan ChAp hdnh Trung vd ti6p

tuc dAy mqnh thgc hiQn Nghi quy6t +t cria BQ Chinh tri kh6a IX ui ado ve m6i

trrdng trong thdi b) ddy menh c6ng nghiQp h6a, hi€n dqi h6a ddt nudc.

4. fet luan sO sO-ru.nW ,ngiry 231812019 ctaB0 Chinhtri vc"Tiep h,rc thrtrc

hi€n Nghi quy6t Trung uong 7 kh6a X vi chu dQng ring ph6 vA biiin d6i khi hqu,

tdng cudng qudn ly tdi nguyAn vd bdo vg m)i trudng".

5. Vdn kiQn Dai hQi dai bi6u toan qudc lan thi D(, X, )(I, XII, XII cria D6'ng'

6. Huong din sO tOS -HD/BTCTW ngiry 2210112021ctaBanTuy6n gi6o Trung

uorrgui Hu6rg din nty€n tntyin bdo v9 m6i truong, phdt tri€n binvftng drit nudc.

7. Luit 86o vQ m6i trudng ndm 2020.

8. Chi fti sO ZSfCf-tfg ngity 311812016 cta Thri tuong Chinh phtvE "MQt

sii nhiQm va, gidi phdp ctip bdchvi bdo v€ m6i trudng".

9. Nghi dfnh so 53/20204rD-CP, ngiry 5l5l2o2o cria Chinh phri vii "Quy dinh

phi bio vQ m6i truong d6i voi nu6c th[,i".

I 0. Nghi dinh si5 54 12021 ll:{D-CP, ngiry 2l I 5 l2o2l cta Chinh phri "Quy dinh vA

dffi gi6 so bQ t6c dQng m6i trulng'.
I 1 . Chi0n lugc qutic gia v€ tang truong xanh ftdi ky 2}ll - 2020 vd tdm nhin

d6nndm 2050.
12. ChiiSn lugc b6o vQ m6i trudng qul5c gia di5n ndm 2020,tdm nhin drin

ndm 2030...

13. Nchi dinh s5 o3/VBHN-BTNMT,rgity 2811712028 cria BQ Tiri nguyen vd

MOi trudng;A Quy dinh vi quy hoqch bdo vQ m6i trudng, dtinh gid m6i trudng chidn

Irqc, ddnh gid tdc dQng m6i trudng vd kd hoqch bdo v€ m6i trudng.
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14. Nghi ttinh s6 O9/VBHN-BTNMT,rrgiry 25/1012019 cta BQ Tdi nguy€n vi
M6i truong vi qudn g, chiit thdi vd ph€ li1u.

15. 86o c6o hiQn tr4ng M6i trudng quiic gia giai do4n 2016 - 2020, BO Tei
nguy6n vd M6i trudng.

16. Brio c5o kinh tri tuan hoan (HSF -l4lllt2}2}) - ViQn Chi6n lugc, chinh
s6ch Tdi nguy6n m6i trudng.

I 7. Brio c6o kinh nghiOm qu5c tii, thlrc ti6n ViQt Nam - ViQn Chit5n lugc, chinh
s6ch Tdi nguyCn m6i trudng.

18. 86o c5o qu6n lf tai nguy6n, bAo vQ m6i tut^g, bi6n d6i ktri hfu d Phrip,

Nhdt, Trung Quiic - ViQn Chi6n lugc, chinh s6ch Tdi nguy6n m6i trudmg./.
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